
Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2L01/01/1997BảoHồ Gia198430191

19542SP213/06/1987BảoNguyễn Trần195420642

19542SP202/03/1999ChungĐặng Đình195420653

19542SP201/01/1991CườngNguyễn Quốc195420664

19542SP204/11/2000DanhHuỳnh Công195420675

19545SP216/07/2001DàuTrình Văn195450186

19542SP216/12/1997DuyĐặng Văn195420707

19545SP206/09/1999DuyPhan Đặng Hoàng195450198

19542SP230/04/1988DươngLê Thái195420699

19849SP219/07/1990ĐạtPhạm Văn1984901310

19846SP202/09/1996ĐăngPhạm Hải1984600611

19843SP2L08/12/1993ĐịnhNguyễn Dương Trường1984302112

19545SP218/03/1980ĐoànPhan1954505913

19846SP208/05/1998ĐồngNguyễn Văn1984600714

19843SP2L10/11/1997ĐứcĐào Văn1984302215

19846SP201/10/1993ĐứcLưu Minh1984600816

19841SP208/01/1997GiangVõ Hoàng1984100117

19545SP213/07/1997HàoPhan Trần Anh1954502118

19542SP215/03/1996HảiĐỗ Văn1954207119

19843SP2L07/06/1996HảiTrần Văn1984302420

19542SP218/08/1986HánHồ Sỹ1954207221

19841SP206/05/1993HiếuTrần Thanh1984100322

19843SP2L28/07/1993HiệpTrần Ngọc1984302523

19849SP226/12/1998HoanTrịnh Đình1964908624

19843SP2L06/05/1992HoànTrần Đức1984302625

19841SP228/04/1988HoàngNguyễn Mạnh1984100426

19542SP226/10/1983HuânTrần Văn1954207427

19545SP217/08/2000HuyNguyễn Quốc1954502728

19545SP211/09/1998HùngNguyễn Nhựt1954502629

19542SP215/03/1995HùngTrần Đức1954207530

19542SP212/07/1994KhangMai Đình1954207731

19542SP224/07/1990KhánhTrần Duy1954207832

19542SP203/04/1995KhiếtNguyễn Đăng Minh1954207933



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19542SP218/03/1994KhoaTrần Linh1954208034

19542SP216/06/1987KhôiLê Quang1954208135

19545SP215/06/1999KiệtTrần Văn1954502936

19843SP2L10/07/1992LinhTrương Hoàng1984302937

19545SP215/03/1997LongLưu Hoàng1954503138

19846SP210/06/1995LộcNguyễn Tấn1984600939

19545SP200/00/1991LợiNguyễn Hữu1954503040

19846SP220/09/1995MinhPhạm Tuấn1984601041

19545SP226/12/1995MỹĐặng Đức1954503242

19542SP214/09/1989MỹĐặng Thế1954208243

19843SP2L05/06/1997NghiCống Vĩnh1984303044

19542SP216/03/1993NghĩaHồ Trọng1954208345

19849SP212/11/1992NghĩaLê Trung1984901446

19841SP222/07/1991NguyênNguyễn Hoàng1984100547

19542SP203/01/1992NhânTrương Trọng1954208448

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_03A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   03   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19449SP104/09/1994AnHồ Văn Trường196490011

19449SP108/04/1997BìnhTrần Văn196490022

19445SP125/03/1996ChínhLê Thái Trần196450023

19445SP104/07/1995ChínhLương Minh196450014

19445SP120/07/1996CôngTrần Thành196450035

19449SP114/12/1991CườngTrần Quốc196490036

19449SP100/00/1987DanhNguyễn Hữu196490047

19445SP108/01/1996DuyCao Nguyễn Quốc196450068

19447SP114/08/1997ĐứcNguyễn Hiệp196470019

19449SP102/02/1996ĐứcNguyễn Huỳnh1964900510

19445SP126/04/1988HàPhạm1964500711

19445SP114/03/1993HảoNguyễn Song1984500112

19445SP106/03/1997HiểnĐàm Hoàng1964500813

19449SP120/07/1996HiếuNguyễn Thành1964900614

19445SP105/05/1996HiệuTrần Huy1964500915

19445SP102/04/1995HoàiTrần Như1964501016

19445SP102/01/1997HoàngNguyễn Chí1964501117

19447SP120/08/1996HợiVõ Văn1964700318

19445SP120/01/1992HuyLê Văn1964501419

19445SP121/11/1998HuyVõ Minh1984500220

19447SP124/11/1997HùngDư Mạnh1964700421

19449SP126/09/1992HùngLê Tấn1964900722

19445SP101/07/1997HùngNguyễn Văn1964501223

19447SP123/10/1993HưngLâm Hoàng1964700524

19447SP110/03/1997HưngNguyễn Tiến1964700625

19445SP124/01/1997KhangLê Hữu1964501526

19447SP104/01/1997KhangNguyễn Thành1964700727

19447SP118/12/1994KhangVũ Phạm Duy1964700828

19445SP111/11/1997KhanhTrần Duy1964501629

19449SP117/05/1990KhánhPhùng Văn1964900830

19445SP129/06/1998KhoaTrần Đăng1984500331

19445SP128/05/1996KhôiPhạm Viết Anh1964501832

19449SP101/10/1993KiênBùi Minh1964900933



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_03A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   03   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19447SP126/11/1997KỵTrần Vũ1964700934

19445SP111/08/1995LuânTrần Vũ1964505735

19445SP120/03/1993MạnhNguyễn Văn1964501936

19445SP105/04/1991MinhVương Quang1984503337

19449SP100/00/1987NghĩaDanh Đại1964901038

19445SP127/01/1996NghĩaĐào Công1964502239

19445SP103/10/1984NghĩaHuỳnh Trung1964502140

19447SP128/02/1989NhựtVõ Văn1964701141

19445SP130/01/1997PhúTriệu Hoàng1984500642

Số S/V Trong Danh Sách: 42

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2L09/07/1996NhựtNguyễn Minh198430311

19843SP2L13/10/1998PhátTôn Trần Tấn198430322

19841SP212/03/1998PhiVõ Hoàng198410063

19843SP2L24/06/1995PhongTrần Văn198430334

19841SP227/02/1995PhúcPhạm Đình198410075

19841SP210/01/1998PhướcNguyễn Hữu198410086

19542SP213/09/1989QuangChâu Minh195421537

19841SP201/02/1993SơnLê Thanh198410108

19542SP224/10/2002SơnNguyễn Ngọc195420859

19542SP222/02/1993SơnNguyễn Trần Thanh1954208710

19542SP210/01/1990SơnNguyễn Văn1954208611

19542SP201/03/1998TâmPhạm Minh1954215412

19542SP211/03/1995TâmThái Ngọc Minh1954208813

19843SP2L30/03/1993TânNguyễn Duy1984303414

19843SP2L08/02/1996TấnNguyễn Minh1984303515

19545SP203/04/1994ThanhHoàng Nguyễn Quốc1954503616

19843SP2L21/06/1996ThanhNguyễn Đức1984303817

19843SP2L01/11/1994ThaoTrịnh Văn1984303918

19542SP212/10/1998ThànhQuách Phú1954215519

19846SP225/08/1998ThảoLê Huỳnh Phúc1984601120

19542SP212/12/1988TháiVõ Minh Quốc1954209121

19843SP2L05/11/1998ThắngNguyễn Chiến1984303622

19542SP218/03/1994ThắngNguyễn Trọng1954209223

19545SP212/08/2000ThắngVõ Đức1954503524

19841SP222/10/1997ThịnhNguyễn Hưng1984101625

19841SP205/11/1988ThọLưu Hữu1984101126

19843SP2L02/04/1992ThọNguyễn Đức1984304027

19542SP230/06/1986ThôngHoàng Trí1954209428

19545SP224/05/1998ThuậnNguyễn Minh1954503729

19841SP221/11/1996ThùyPhan Thị Thanh1984101330

19843SP2L10/03/1997ThưNguyễn Thị Minh1984311131

19841SP214/12/1995ThươngLê Huỳnh Anh1984101232

19849SP200/00/1991TiềnHuỳnh Thanh1984901533



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2L22/05/1993TiếnPhạm Minh1984304134

19545SP220/01/1996TínNguyễn Trung1954503835

19846SP215/06/1997TrạngTrần Quốc1984601236

19843SP2L25/05/1993TrungLê Công1984304237

19545SP221/08/1996TrungTrương Phước1954504038

19542SP206/01/1995TrườngPhạm Minh Nhật1954209739

19542SP225/07/1995TùngNguyễn Thanh1954209840

19843SP2L14/05/1998TùngTrần Đặng Thanh1984304341

19545SP229/04/1993TùngTrần Sơn1954504242

19843SP2L05/12/1991VănNguyễn Đình1984304443

19542SP226/04/1992ViệtNguyễn Đức1954209944

19542SP225/05/1998VũVõ Tấn1954210045

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L14/02/1996ÂnNguyễn Thành198450341

19845SP2L10/09/1992BảoPhùng Quốc198450352

19847SP2L14/04/1998DuyNguyễn Khắc198470193

19847SP2L17/10/1996DũngPhan Trí198470174

19845SP2L07/07/1998ĐạtNgô Hồ Tuấn198450365

19847SP2L28/06/1998ĐiềnĐỗ Nguyễn Quang198470156

19810SP226/11/1989ĐiệpLê Hồng198100137

19847SP2L23/01/1997ĐìnhNguyễn Ba198470168

19847SP2L06/08/1987HàoĐinh Văn198470219

19847SP2L20/06/1996HảiTrần Hồ1984702010

19847SP2L24/09/1995HậuNgô Hữu1984702211

19810SP206/10/1998HoàngPhạm Thanh1981001412

19845SP2L03/05/1997HuyễnTrần Cảnh1984503913

19810SP210/06/1991HùngDương Anh1981001514

19847SP2L11/01/1995HưngBùi Thanh1984702415

19845SP2L20/07/1998KhangLê Huỳnh1984504116

19847SP2L07/07/1996KhangVõ Mai1984702617

19845SP2L21/08/1997KhanhKim Sóc1984504218

19845SP2L17/08/1984KhánhNguyễn Đặng Trọng1984504319

19847SP2L20/06/1997LongNguyễn Quang1984702820

19845SP2L17/07/1993NamNguyễn Đình1984504521

19847SP2L13/09/1997NamPhạm Hoàng1984703022

19845SP2L22/08/2000NamTrần Ngọc1984504423

19847SP2L26/02/1998NguyênNguyễn Phước1984703124

19847SP2L02/09/2000NguyênNguyễn Võ Khai1984704025

19845SP2L09/04/1997NhânLê Đình1984504826

19845SP2L28/05/1998NhânVõ Hoàng1984504727

19847SP2L19/11/1998NhựtNguyễn Minh1984703228

19847SP2L29/08/1997PhátNguyễn Trường1984703329

19810SP205/10/1996PhúPhạm Quỳnh Phong1981001730

19845SP2L31/10/1998PhúcVăn Hoàng1984505231

19845SP2L08/01/1997QuốcLê Trọng1984505332

19845SP2L07/03/1996SangHuỳnh Thanh1984505633



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Thị Thu Hà (0387)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L24/04/1996SơnTrần Xuân1984505734

19845SP2L18/10/1985ThaHồ Huỳnh1984505835

19847SP2L15/08/1995ThảoLê Trần Quốc1984703536

19845SP2L23/04/1996ThảoTrần Thị Thanh1984505937

19847SP2L15/08/1997ThạchNguyễn Ngọc1984703438

19810SP222/10/1992ThịnhĐỗ Huy1981001939

19845SP2L05/12/1995TiênNguyễn Minh1984506140

19847SP2L13/08/1996ToànTrương Quốc1984703641

19847SP2L29/01/1997TrungTrần Minh1984703742

19845SP2L25/12/1997TrườngTrần Nhựt1984506243

19810SP202/07/1992TùngLê Thanh1981002044

19847SP2L16/03/1998TùngLê Thanh1984703845

19847SP2L24/02/1998VănTrần Văn1984703946

19845SP2L07/09/1996ViệtBùi Quốc1984506547

19845SP2L09/01/1998VinhĐỗ Thành1984506648

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_03A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   03   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19445SP115/07/1995PhướcNguyễn Hữu196450231

19445SP109/06/1998QuảngMã Trương198450082

19445SP130/11/1998QuânVõ Anh198450073

19445SP128/06/1997QuốcLê Phú196450254

19447SP127/10/1995QuyềnĐinh Văn196470125

19445SP104/11/1998QuyềnNgô Anh198450106

19445SP131/10/1997QuýPhan Thành196450277

19449SP117/01/1992ThanhLương196490118

19449SP120/05/1994ThànhLê Minh196490129

19445SP120/04/1995ThànhNguyễn Trung1964503010

19445SP118/05/1986TháiTrần Quốc1964502911

19445SP103/06/1997ThiệnNguyễn Hữu1964503212

19447SP105/03/1997ThiệnNguyễn Minh1964701313

19449SP121/05/1997ThuậnĐào Như1964901314

19447SP118/05/1982ThươngBạch Đào Sơn1964701415

19445SP118/11/1996TiếnCái Quan1964503516

19445SP121/12/1994TiếnLê Bá1964503617

19445SP124/04/1997ToảnDương Quốc1964503718

19449SP128/11/1992TriếtLê Phan Minh1984900119

19445SP123/07/1996TríTrần Minh1964503820

19445SP111/02/1997TrọngNguyễn Minh1964503921

19449SP121/11/1991TrungPhan Thành1984900222

19449SP120/11/1993TrungTrần Đình1964901423

19449SP121/04/1992TuấnLê Anh1964901524

19449SP109/03/1994TuấnPhạm Duy1964901625

19449SP101/09/1992VươngNguyễn Minh1964901726

19445SP116/04/1997VươngNguyễn Văn Minh1964504327

Số S/V Trong Danh Sách: 27

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: READ220435_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Sử Thị Ái Mỹ (9001)

Ngày in: 03/05/2020

Đọc 4   -   01   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19850SP223/09/1998AnhLê Huỳnh198500011

19850SP220/10/1995ChiTrần Huỳnh Trúc198500022

19850SP206/05/1995DungLưu Thị Hồng198500033

19850SP202/12/1992HậnVõ Thị Duy198500044

19850SP222/10/1998HuyNguyễn Vũ Thanh198500055

19850SP222/06/1995LamĐỗ Thanh198500066

19850SP229/09/1993LậpLương Thọ198500087

19850SP226/12/1996NhiLê Nguyễn Thảo198500098

19850SP202/02/1993SươngNguyễn Thị Kim198500109

19850SP224/10/1996ThoaBùi Thị Kim1985001110

19850SP230/06/1993TrinhMai Việt1985001211

19850SP224/11/1998TúTrần Thị Cẩm1985001312

19850SP219/01/1996VănHồ Đình1985001513

19850SP230/03/1994VânNgô Thị Thanh1985001414

19850SP213/10/1995ViDiệp Thụy1985001615

Số S/V Trong Danh Sách: 15

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THER230232_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thành Luân (0860)

Ngày in: 03/05/2020

Nhiệt động lực học kỹ thuật   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C22/01/1998AnhLê Đức196470151

19847SP2C24/12/1997AnhNguyễn Trọng Đại196470162

19847SP2L14/04/1998DuyNguyễn Khắc198470193

19847SP2C18/06/1998DuyPhạm Minh196470214

19847SP2L17/10/1996DũngPhan Trí198470175

19847SP2C11/03/1998DũngTrần Quốc196470206

19847SP2C01/08/1993ĐạiVũ Văn196470177

19847SP2L28/06/1998ĐiềnĐỗ Nguyễn Quang198470158

19847SP2L23/01/1997ĐìnhNguyễn Ba198470169

19847SP2L06/08/1987HàoĐinh Văn1984702110

19847SP2L20/06/1996HảiTrần Hồ1984702011

19847SP2L24/09/1995HậuNgô Hữu1984702212

19847SP2C12/10/1998HiếuTrương Lê Minh1964702313

19847SP2C13/02/1998HiệpLê Thanh1964702214

19847SP2L11/01/1995HưngBùi Thanh1984702415

19847SP2C12/05/1995HưngLê Đức1964702416

19847SP2L07/07/1996KhangVõ Mai1984702617

19847SP2C05/08/1998KhangVõ Ngọc Đình1964702818

19847SP2C05/09/1997KhảiHồ Vũ1964702719

19847SP2C24/04/1997KhảiHuỳnh Hoàng1964702620

19847SP2C12/01/1998LâmĐào Tùng1964703021

19847SP2L20/06/1997LongNguyễn Quang1984702822

19847SP2C20/11/1995NamNguyễn Hoài1964703223

19847SP2L13/09/1997NamPhạm Hoàng1984703024

19847SP2C06/02/1998NamTrần Quốc1964703125

19847SP2C06/07/1998NênĐỗ Văn1964703326

19847SP2L26/02/1998NguyênNguyễn Phước1984703127

19847SP2L02/09/2000NguyênNguyễn Võ Khai1984704028

19847SP2L19/11/1998NhựtNguyễn Minh1984703229

19847SP2L29/08/1997PhátNguyễn Trường1984703330

19847SP2C13/01/1993PhátPhan Tấn1964705631

19847SP2C18/11/1996PhúcHứa Hữu1964703532

19847SP2C01/11/1998TâmNguyễn Thanh1964703733



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THER230232_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thành Luân (0860)

Ngày in: 03/05/2020

Nhiệt động lực học kỹ thuật   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C10/02/1997TânPhan Phú1964703934

19847SP2C15/04/1998TânTrương Văn1964703835

19847SP2C27/11/1998TấnLê Tấn1964704036

19847SP2C26/06/1994ThanhĐỗ Nhật1964704137

19847SP2L15/08/1995ThảoLê Trần Quốc1984703538

19847SP2L15/08/1997ThạchNguyễn Ngọc1984703439

19847SP2C21/12/1998ThịnhNgô Phúc1964704340

19847SP2C01/12/1997ThịnhTrịnh Đức1964704241

19847SP2C24/06/1998ThuậnLê Ngọc1964704442

19847SP2C20/03/1992ThuậnNguyễn Minh1964704543

19847SP2C10/05/1998TínTrần Huy1964704644

19847SP2L13/08/1996ToànTrương Quốc1984703645

19847SP2C11/02/1998TrạngTrần Văn1964704746

19847SP2L29/01/1997TrungTrần Minh1984703747

19847SP2C09/05/1997TrựcĐặng Nguyên1964704848

19847SP2L16/03/1998TùngLê Thanh1984703849

19847SP2C28/07/1991TùngLưu Phương1964705150

19847SP2C01/04/1992TúNguyễn Anh1964705051

19847SP2L24/02/1998VănTrần Văn1984703952

19847SP2C18/01/1998VânPhạm Hoàng1964705253

19847SP2C01/06/1997VươngLê Minh1964705454

19847SP2C20/03/1998XuânNguyễn Tấn1964705555

Số S/V Trong Danh Sách: 55

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132401_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 1   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L14/02/1996ÂnNguyễn Thành198450341

19845SP2L10/09/1992BảoPhùng Quốc198450352

19845SP2L07/07/1998ĐạtNgô Hồ Tuấn198450363

19810SP226/11/1989ĐiệpLê Hồng198100134

19810SP206/10/1998HoàngPhạm Thanh198100145

19845SP2L03/05/1997HuyễnTrần Cảnh198450396

19810SP210/06/1991HùngDương Anh198100157

19845SP2L20/07/1998KhangLê Huỳnh198450418

19845SP2L21/08/1997KhanhKim Sóc198450429

19845SP2L17/08/1984KhánhNguyễn Đặng Trọng1984504310

19845SP2L17/07/1993NamNguyễn Đình1984504511

19845SP2L22/08/2000NamTrần Ngọc1984504412

19845SP2L09/04/1997NhânLê Đình1984504813

19845SP2L28/05/1998NhânVõ Hoàng1984504714

19810SP205/10/1996PhúPhạm Quỳnh Phong1981001715

19845SP2L31/10/1998PhúcVăn Hoàng1984505216

19845SP2L08/01/1997QuốcLê Trọng1984505317

19845SP2L07/03/1996SangHuỳnh Thanh1984505618

19845SP2L24/04/1996SơnTrần Xuân1984505719

19845SP2L18/10/1985ThaHồ Huỳnh1984505820

19845SP2L23/04/1996ThảoTrần Thị Thanh1984505921

19810SP222/10/1992ThịnhĐỗ Huy1981001922

19845SP2L05/12/1995TiênNguyễn Minh1984506123

19845SP2L25/12/1997TrườngTrần Nhựt1984506224

19810SP202/07/1992TùngLê Thanh1981002025

19845SP2L07/09/1996ViệtBùi Quốc1984506526

19845SP2L09/01/1998VinhĐỗ Thành1984506627

Số S/V Trong Danh Sách: 27

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132401_12A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 1   -   12   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L09/06/1993BằngTrần Minh198421261

19842SP2L03/10/1998BânDương Vĩ198421252

19842SP2L14/10/1994BìnhHoàng Thanh198422313

19842SP2L04/09/1993ChíVõ Minh198421274

19842SP2L07/10/1994DanhLê Thanh198421175

19842SP2L05/08/1992DươngLê Văn198421576

19842SP2L10/02/1997ĐạtTrần Thành198421297

19842SP2L21/01/1998ĐẳngLê Bình198421288

19842SP2L30/11/1998HàHồ Vũ198421309

19842SP2L23/09/1998HòaNguyễn Thái1984213210

19842SP2L08/04/1995HòaVũ Huy1984216411

19842SP2L27/02/1998HổNguyễn Ngọc1984213112

19842SP2L25/03/1996HùngĐoàn Mạnh1984216013

19842SP2L15/04/1997HùngHoàng Thế1984213314

19842SP2L10/10/1987HùngPhan Đức1984215815

19842SP2L16/07/1998HưngĐặng Duy1984213516

19842SP2L13/02/1998HưngLê Thanh1984213417

19842SP2L20/06/1995KhaLê Duy1984215518

19842SP2L06/11/1990KhanhLê1984216319

19842SP2L11/09/1995KhánhNguyễn Quốc1984215420

19842SP2L08/06/1998LâmBế Xuân Hoàng1984213621

19842SP2L20/03/1997LộcNgô Kế1984213822

19842SP2L26/03/1998LộcPhạm Hữu1984213923

19842SP2L20/10/1997LộcVõ Hữu1984214024

19842SP2L24/04/1997LuânTrần Duy1984214125

19842SP2L29/05/1998NghĩaLê Kỳ Trọng1984214226

19842SP2L08/09/1993NghịNguyễn Đường Hữu1984216527

19842SP2L31/08/1997NhânTrần Thành1984214328

19842SP2L02/07/1990NhậtĐặng Ngọc1984215929

19842SP2L28/02/1998QuốcTrần Anh1984212230

19842SP2L02/08/1993SangNguyễn Thành1984212331

19842SP2L05/03/1997SơnPhạm Hồng1984211932

19842SP2L24/01/1997TàiLê Văn1984212433



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132401_12A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Công Nhàn (1718)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 1   -   12   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L13/06/1998TâmBùi Ngân1984214434

19842SP2L18/03/1998TâmLê Thành1984214535

19842SP2L02/06/1997ThànhNguyễn Tiến1984212136

19842SP2L25/07/1994ThoạiĐào Văn1984211837

19842SP2L04/12/1998TiếnĐặng Hoàng1984214838

19842SP2L02/10/1996TiếnNguyễn Minh1984212039

19842SP2L10/08/1995TiếnNguyễn Thọ1984216740

19842SP2L24/03/1997TiếnPhạm Minh1984214641

19842SP2L16/12/1998TiếnTrịnh Minh1984214742

19842SP2L01/02/1998TriếtNguyễn Minh1984214943

19842SP2L28/08/1995TuấnMai Thanh1984215344

19842SP2L22/06/1998TuấnNguyễn Quốc1984215045

19842SP2L06/05/1998VũTrần Nguyễn Hoài1984215146

19842SP2L04/08/1988VươngVũ Quốc1984215647

19842SP2L18/03/1993XungLê Lâm1984216648

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19442SP106/09/1997BảoNguyễn Tấn198420011

19442SP103/12/1994CườngTrần Hữu198420032

19443SP126/07/1990DũngNguyễn Trần198430183

19445SP114/03/1993HảoNguyễn Song198450014

19446SP110/10/1994HoaHoàng Thị198460015

19442SP120/04/1994HơnNguyễn Văn198420046

19447SP119/12/1995HuyĐồng Trương198470027

19445SP121/11/1998HuyVõ Minh198450028

19443SP119/05/1995HùngTrần Thanh198430019

19446SP115/07/1995HưngNguyễn Quang1984600210

19442SP107/08/1994KhánhPhan Trọng1984200511

19445SP129/06/1998KhoaTrần Đăng1984500312

19447SP112/09/1997KhôiNguyễn Minh1984700313

19443SP117/02/1994KiệnLê Hán1984300214

19447SP103/10/1997KỳPhạm Tuấn1984700415

19442SP101/06/1997LinhNguyễn Chí1984200616

19442SP102/01/1997LongNguyễn Phi1984200717

19447SP124/04/1993LợiDanh Ngọc1984700518

19442SP122/03/1996MinhHuỳnh Công1984200819

19445SP105/04/1991MinhVương Quang1984503320

19447SP115/04/1985NgọcNguyễn Minh1984700621

19442SP106/11/1997NhãNguyễn Hữu1984211122

19442SP104/01/1997NhạtLê Thanh1984200923

19442SP101/08/1997NhựtHuỳnh Minh1984201024

19447SP116/12/1994PhátTrang Hồng1984700725

19447SP117/03/1989PhúNguyễn Ngọc1984700826

19443SP128/06/1995PhúTrần Quốc1984300327

19445SP130/01/1997PhúTriệu Hoàng1984500628

19445SP109/06/1998QuảngMã Trương1984500829

19445SP130/11/1998QuânVõ Anh1984500730

19445SP104/11/1998QuyềnNgô Anh1984501031

19442SP114/03/1996TânTrần Duy1984201232

19443SP126/01/1996ThiênPhạm Bá1984300533



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS130902_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 1   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19443SP126/10/1995ThịnhHà Anh1984300634

19447SP124/02/1988ThôngLưu Hoàng1984701035

19446SP120/02/1995ThuLương Thị1984600336

19447SP101/04/1997TínĐởm Đức1984701137

19442SP125/06/1997TrườngTrịnh Văn1984201338

19446SP106/10/1992TrựcPhạm Quang1984600439

19443SP128/09/1997TùngNguyễn Thanh1984300740

19447SP124/05/1990TùngPhạm Thanh1984701241

19442SP112/07/1997TườngVõ Kiến1984201442

19442SP107/11/1997TỷNguyễn Khấu1984201543

19447SP111/02/1990ViệtLê Quang1984701344

19443SP110/07/1996VinhNguyễn Ngọc1984300845

19447SP126/12/1994VinhTrần Hữu1984701446

19442SP115/04/1992VuaCao Văn1984201647

19442SP127/12/1992XuânNguyễn Thị Thanh1984201748

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Hải Cát (5004)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19442SP102/07/1997AnhHoàng Tuấn196420021

19442SP126/08/1989AnhMai Tuấn196420012

19442SP112/02/1995BảoTrần Quốc196420033

19442SP106/01/1995CẩnTrần Thanh196420044

19442SP115/12/1994DiễmLê Ngọc196420075

19442SP104/10/1995DươngPhạm Thanh196420126

19442SP103/08/1995DựLa Tiến196420097

19442SP105/04/1996ĐaNguyễn Tam196420058

19442SP123/12/1997ĐứcĐỗ Tuấn196420119

19442SP114/05/1994HảiPhan Văn1964201310

19442SP103/06/1994HậuNguyễn Công1964201411

19442SP119/07/1996HồNguyễn Long1964201612

19442SP102/09/1993HuyVương Gia1964202113

19442SP119/02/1996HùngLê Chí1964201714

19442SP110/06/1994HùngTrần Mạnh1964201915

19442SP124/03/1997HùngTrần Phi1964201816

19442SP126/02/1995HưngHoàng Thái1964202017

19442SP105/06/1995LâmHuỳnh Ngọc1964202418

19442SP126/10/1995LinhPhan Hoàng1964202519

19442SP120/10/1995LongPhan Thiên1964202920

19442SP108/11/1994LộcNgô Thành1964202721

19442SP128/04/1995LộcNgô Văn1964202622

19442SP116/02/1994MinhHoàng Thanh1964203023

19442SP106/05/1996NamNguyễn Đình1964203124

19442SP104/01/1992NgaHoàng Đại1964203225

19442SP108/10/1996NgọcNguyễn1964203426

19442SP106/02/1996NhânNguyễn Trí1964203527

19442SP120/10/1995NhấtTrần Đình1964203628

19442SP115/05/1993NhuLê Tuấn1964203729

19442SP110/01/1995NhựtNguyễn Minh1964203830

19442SP127/01/1996NinhĐặng Đức1964203931

19442SP128/12/1995PhápPhạm Văn1964204032

19442SP125/04/1994PhátNguyễn Tấn1964204133



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 04/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Hải Cát (5004)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19442SP106/02/1995PhươngNguyễn Thành1964204234

19442SP119/12/1997QuangBùi Minh1964204435

19442SP114/03/1996SáchNguyễn Văn1964204536

19442SP124/07/1994SơnNguyễn Thanh1964204637

19442SP116/08/1996TàiLê Thái1964204738

19442SP107/03/1997TâmNguyễn Trung1964204839

19442SP118/10/1995TâmTrần Văn1964204940

19442SP102/09/1993ThanhNguyễn Duy1964205641

19442SP120/12/1997ThànhHuỳnh Tấn1964205742

19442SP125/01/1995TháiNguyễn Văn1964205043

19442SP108/07/1995ThạnhVõ Đức1964205944

19442SP112/10/1996ThắngHà Quyết1964205445

19442SP129/11/1997ThắngNguyễn Văn1964205146

19442SP128/02/1996ThắngVõ Đức1964205347

19442SP126/02/1991ThuấnHuỳnh Anh1964206048

19442SP118/11/1995ThuậnPhạm Nguyễn Bình1964206249

19442SP113/09/1994TrọngNgô Trần Thanh1964206450

19442SP130/09/1994TrungNguyễn Thành1964206651

19442SP124/09/1997TrựcNguyễn Trung1964206552

19442SP125/03/1991TuấnĐỗ Mạnh1964206953

19442SP110/10/1996TuấnTrần Anh1964206854

19442SP116/03/1997TuyểnHồ Ngọc1964208055

19442SP105/12/1988TùngPhan Thanh1964207056

19442SP123/07/1994ViệtCao Tấn1964207157

19442SP108/11/1994VinhLê Đức1964207258

19442SP106/07/1995VươngHồ Văn1964207459

19442SP110/12/1996VươngNguyễn Minh1964207360

Số S/V Trong Danh Sách: 60

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lai Văn Phút (3941)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CA12/06/1996AnhVòng Hoàng196430791

19843SP2L01/01/1997BảoHồ Gia198430192

19843SP2CB10/09/1998BằngNguyễn Thanh196431203

19843SP2CB19/12/1996BonPhan Văn196431214

19843SP2CA09/09/1993CảnhMai Duy196430825

19843SP2CB28/01/1998CảnhNguyễn Dương196431226

19843SP2CA03/03/1995CảnhNguyễn Minh196430817

19843SP2CB01/12/1997ChâuChâu Ngọc196431238

19843SP2CA25/09/1993CôngTrịnh Lê196430839

19843SP2CB21/10/1997DanhHuỳnh Văn1964312410

19843SP2CB15/08/1995DuânNguyễn Thế1964312611

19843SP2CA24/03/1989DuẩnVõ Văn1964308612

19843SP2CB21/01/1998DũngNguyễn Hoàng1964312813

19843SP2CB23/11/1997DỹBùi Văn1964312914

19843SP2CB20/03/1984ĐạtNguyễn Tiến1964312515

19843SP2CA17/08/1998ĐạtVi Vũ1964308416

19843SP2L08/12/1993ĐịnhNguyễn Dương Trường1984302117

19843SP2L10/11/1997ĐứcĐào Văn1984302218

19843SP2CA02/02/1997ĐứcLê Tư1964308719

19843SP2CB16/09/1998ĐứcNguyễn Tiến1964312720

19843SP2CB28/12/1998HảiPhan Trọng1964313021

19843SP2CA25/08/1994HảiTrần Trung1964309022

19843SP2L07/06/1996HảiTrần Văn1984302423

19843SP2CB04/03/1996HânHuỳnh Phạm1964313124

19843SP2CA25/05/1998HậuĐinh Trung1964309125

19843SP2CA24/07/1998HiếuNguyễn Văn1964309226

19843SP2CB22/11/1997HiệpMai Nguyễn Thành1964313227

19843SP2L28/07/1993HiệpTrần Ngọc1984302528

19843SP2CA12/08/1992HoàiPhạm Thanh1964309329

19843SP2L06/05/1992HoànTrần Đức1984302630

19843SP2CB10/11/1998HòaNguyễn Văn1964313331

19843SP2CB01/03/1997HônTrềnh Cắm1964313432

Số S/V Trong Danh Sách: 32 .Số S/V Dự Thi: tháng nămNgày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lai Văn Phút (3941)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

Cán Bộ Chấm ThiXác Nhận của Bộ Môn



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: EMET230606_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Phạm Tiến Dũng (1704)

Ngày in: 03/05/2020

Kinh tế lượng   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19825SP2C10/09/1997ÁiPhan Thị Ngọc196250011

19825SP2C20/11/1997ÁnhNgô Thị196250022

19825SP2C20/04/1992ChiLư Thị Phương196250033

19825SP2C21/07/1996DuyênHuỳnh Mỹ196250044

19825SP2C29/10/1996GiàuTrần Thị Ngọc196250055

19825SP2C21/08/1975HàHuỳnh Ngọc196250066

19825SP2C08/10/1991HươngTrượng Thị Thu196250237

19825SP2C18/03/1993NaBùi Thị Diệu196250118

19825SP2C10/12/1996NgânĐặng Thị Kim196250139

19825SP2C15/04/1997NgânNguyễn Thị1962501210

19825SP2C05/05/1993PhaNguyễn Tường1962501511

19825SP2C14/03/1993PhúcHoàng Thị1962501712

19825SP2C14/02/1990ThuậnNguyễn Thị Mỹ1962501813

19825SP2C18/11/1996ThúyTăng Thị Diễm1962501914

19825SP2C16/11/1991TrânNguyễn Thị Bích1962502015

19825SP2C22/09/1997TrúcNguyễn Thị Thanh1962502116

19825SP2C26/03/1990TuyếtNguyễn Thị Ánh1962502217

Số S/V Trong Danh Sách: 17

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lai Văn Phút (3941)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CB14/05/1994HuyCao Thanh196431351

19843SP2CB16/04/1992KhangVõ Hoàng Nguyên196431362

19843SP2CA27/10/1994KhanhLê Dương196430963

19843SP2CA27/09/1996KhảiNguyễn Văn196430954

19843SP2CA14/10/1998KhánhBùi Đức196430975

19843SP2CB20/01/1997KhánhLê Quốc196431376

19843SP2CA02/09/1997KhánhTrương Quốc196430987

19843SP2CB31/10/1997LiêmNguyễn Thanh196431398

19843SP2L10/07/1992LinhTrương Hoàng198430299

19843SP2CB08/10/1998LộcHuỳnh Phú1964314010

19843SP2CA28/10/1997LộcVõ Tấn1964310011

19843SP2CA24/08/1996LộcVõ Xuân1964309912

19843SP2CA10/02/1998LựcNguyễn Ngọc1964310113

19843SP2CB12/05/1998MẩmLê Tấn1964314214

19843SP2L05/06/1997NghiCống Vĩnh1984303015

19843SP2CA00/00/1989NghĩaNguyễn Văn1964310216

19843SP2CB24/02/1998NhơnNguyễn Hữu1964314317

19843SP2L09/07/1996NhựtNguyễn Minh1984303118

19843SP2L13/10/1998PhátTôn Trần Tấn1984303219

19843SP2CA02/06/1996PhongTrà Thanh1964310320

19843SP2L24/06/1995PhongTrần Văn1984303321

19843SP2CA11/11/1995PhướcTrần Văn1964310422

19843SP2CB18/04/1994PhướcVõ Anh1964314423

19843SP2CB19/09/1997QuangNgô Nguyễn Minh1964314524

19843SP2CB11/06/1998RyNguyễn Công1964314625

19843SP2CB19/03/1997SangNguyễn Minh1964314726

19843SP2CA06/09/1991SắcLê Vinh1964310627

19843SP2CA24/09/1998TàiPhạm Tấn1964310728

19843SP2CB12/12/1997TâmNguyễn Thành1964314829

19843SP2CA26/10/1994TâmVõ Ngọc Hùng1964310830

19843SP2L30/03/1993TânNguyễn Duy1984303431

19843SP2L08/02/1996TấnNguyễn Minh1984303532

19843SP2CB03/06/1994ThanhHoàng Đình1964314933



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lai Văn Phút (3941)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2L21/06/1996ThanhNguyễn Đức1984303834

19843SP2L01/11/1994ThaoTrịnh Văn1984303935

19843SP2CA02/11/1997ThànhPhạm Minh1964310936

Số S/V Trong Danh Sách: 36

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Minh Hải (3991)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA16/09/1998AnNguyễn Trường196421241

19842SP2CB11/12/1996AnNguyễn Trường196421812

19842SP2CB27/07/1990BìnhPhạm Thanh196421823

19842SP2CA06/10/1998CảnhNguyễn Đức196421264

19842SP2CB27/10/1993ChâuLê Danh196421835

19842SP2CA30/10/1996ChíNguyễn Bùi196421276

19842SP2CB09/02/1998ChungNguyễn Đức196421847

19842SP2CA21/08/1996ChươngNgô196421288

19842SP2CB30/06/1995CôngNguyễn Thành196421869

19842SP2CA04/12/1996CôngPhạm Văn1964212910

19842SP2CA23/11/1997DanhHuỳnh Công1964213011

19842SP2CA14/03/1997DuyNguyễn Đình1964213612

19842SP2CB08/10/1998DuyênNguyễn Phương1964219413

19842SP2CA01/09/1998DuyênNguyễn Thị Mỹ1964213714

19842SP2CB20/12/1995DũngNguyễn Xuân1964219215

19842SP2CB10/08/1990DựNguyễn Quốc1964219116

19842SP2CB06/02/1994ĐápLê Phi1964218717

19842SP2CA13/04/1997ĐạtHồ Minh1964213318

19842SP2CA12/02/1997ĐạtNguyễn Tấn1964213219

19842SP2CB27/04/1998ĐạtPhan Quốc1964218920

19842SP2CB24/05/1998ĐạtVõ Tư1964218821

19842SP2CB06/11/1988ĐiềnLê Thanh1964219022

19842SP2CA15/07/1997ĐôngNguyễn Văn1964213423

19842SP2CA27/10/1998ĐứcHoàng Duy1964213524

19842SP2CB01/10/1992HiểnNguyễn Hữu Vũ1964219525

19842SP2CA25/06/1998HiếuNguyễn Trung1964213926

19842SP2CB20/08/1996HoàiTrần Thanh1964219627

19842SP2CA01/11/1996HoàngDương Minh1964214028

19842SP2CB17/09/1998HoàngPhan Vũ Minh1964219729

19842SP2CA27/11/1997HuyĐinh Quốc1964214230

19842SP2CB06/03/1997HuỳnhTrần Văn1964219931

19842SP2CA23/05/1990HùngNguyễn Văn1964214132

19842SP2CB12/02/1998HưngHồ Trung1964219833



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Minh Hải (3991)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA14/04/1997KhangNguyễn Thành1964214334

19842SP2CB10/12/1997KhánhHuỳnh Minh1964220035

19842SP2CA10/12/1997KhươngNguyễn Phú1964214436

19842SP2CB15/08/1996KhươngPhan Duy1964220137

19842SP2CB20/10/1996KiênNguyễn Trung1964220238

19842SP2CA13/04/1998KiệtLê Tấn1964214639

19842SP2CB25/04/1996LâmNguyễn Ngọc1964220340

19842SP2CA25/12/1998LongPhan Nhựt1964214841

19842SP2CB18/07/1998LợiĐặng Ngọc1964220442

19842SP2CB19/06/1997LuậnVõ Thành1964220643

19842SP2CA07/08/1998MãiLê Thanh1964215044

19842SP2CB19/09/1997MẫnPhan Minh1964220745

19842SP2CB05/10/1998MinhTrần Anh1964220846

19842SP2CA18/03/1996MinhTrần Văn1964215247

19842SP2CB28/03/1998NamNguyễn Công1964220948

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Minh Hải (3991)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA14/08/1998NamVũ Hoàng196421531

19842SP2CB08/05/1996NghĩaTrần Văn196422102

19842SP2CA20/03/1995NguyênNguyễn Hữu196421543

19842SP2CA20/06/1998NhânLý Trọng196421554

19842SP2CB04/08/1997NhânNguyễn Nghị196422115

19842SP2CB27/03/1998NhânNguyễn Trọng196422126

19842SP2CB01/01/1996PhángLê196422137

19842SP2CA12/09/1998PhiNguyễn Dương196421578

19842SP2CA29/04/1989PhongNguyễn Hoài196421589

19842SP2CB03/05/1990PhúTống Nguyễn Mạnh1964221510

19842SP2CA01/09/1996PhụngLê Kim1964216011

19842SP2CB30/03/1998PhươngLê Hoài1964221812

19842SP2CA10/08/1992PhướcLâm Hữu1964216113

19842SP2CB19/09/1998PhướcLê Xuân1964221714

19842SP2CA08/12/1994QuangLê Văn1964216315

19842SP2CA08/05/1995QuânNguyễn Công1964216216

19842SP2CB02/09/1997QuânTrần1964221917

19842SP2CB10/10/1994QuýĐỗ Chiếm1964222018

19842SP2CA19/07/1995SaDương Tấn1964216419

19842SP2CA18/04/1993SangTrần Ngọc1964216520

19842SP2CB28/12/1998SơnBùi Thành1964222221

19842SP2CA10/08/1992SựNguyễn Văn1964216622

19842SP2CB28/09/1996TàiLê Phát1964222323

19842SP2CA27/01/1997TânTrần Trọng1964216724

19842SP2CB24/09/1996ThạchNguyễn Đắc1964222425

19842SP2CB01/01/1990ThắngNguyễn Công1964222526

19842SP2CA05/02/1998ThânVõ Thành1964216827

19842SP2CA07/04/1997ThịnhHuỳnh Hiếu1964217028

19842SP2CB12/01/1993ThịnhThái Toàn1964222629

19842SP2CA02/02/1993ThuậnNgô Trung1964217130

19842SP2CB02/01/1994ThưPhạm Ngọc1964222731

19842SP2CB29/07/1996ThươngNguyễn Hoài1964222832

19842SP2CA07/01/1995TiếnNguyễn Ngọc1964217233



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Minh Hải (3991)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CB01/04/1995TínhNguyễn Thái1964222934

19842SP2CA12/05/1996TriHoàng Văn1964217335

19842SP2CB05/11/1997TríLê Minh1964223036

19842SP2CB03/11/1998TrườngNguyễn Quang1964223137

19842SP2CA18/10/1998TrườngNguyễn Võ Văn1964217438

19842SP2CB14/06/1992TuấnBùi Anh1964223339

19842SP2CB20/10/1996TuấnNguyễn Anh1964223240

19842SP2CA23/09/1996TuấnNguyễn Minh1964217541

19842SP2CB04/10/1995VinNguyễn Anh1964223442

19842SP2CA04/01/1997VinhNguyễn Thanh1964217843

19842SP2CA28/09/1996VĩĐặng Đình1964217744

19842SP2CA22/04/1996VủLê Phong1964218045

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lai Văn Phút (3941)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CB05/11/1989ThảoHoàng Thanh196431501

19843SP2L05/11/1998ThắngNguyễn Chiến198430362

19843SP2CB14/08/1995ThiệpHoàng Tấn196431513

19843SP2CB07/03/1998ThoanTrần Duy196431524

19843SP2CA15/09/1996ThoạiHồ Văn196431115

19843SP2L02/04/1992ThọNguyễn Đức198430406

19843SP2CA17/12/1996ThôngPhan Minh196431127

19843SP2CB19/11/1995ThuậnHuỳnh Minh196431548

19843SP2CB20/09/1985ThủyNguyễn Xuân196431559

19843SP2L10/03/1997ThưNguyễn Thị Minh1984311110

19843SP2CA14/09/1995ThươngĐặng Thị1964311411

19843SP2CB12/08/1997ThứNguyễn Xuân1964315312

19843SP2L22/05/1993TiếnPhạm Minh1984304113

19843SP2CA01/01/1994TinLê Văn1964311514

19843SP2CA18/03/1992ToànHoàng Thanh1964311615

19843SP2L25/05/1993TrungLê Công1984304216

19843SP2CB02/10/1992TrungPhan Quang1964315717

19843SP2CA21/04/1993TùngHồ Thanh1964311818

19843SP2L14/05/1998TùngTrần Đặng Thanh1984304319

19843SP2L05/12/1991VănNguyễn Đình1984304420

19843SP2CB24/12/1995VũDương Văn1964315921

19843SP2CA15/09/1998VươngCao Đức1964311922

Số S/V Trong Danh Sách: 22

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: WSSE221317_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Tuấn Kiệt (9787)

Ngày in: 03/05/2020

Cấp thoát nước   -   02   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19449SP104/09/1994AnHồ Văn Trường196490011

19449SP108/04/1997BìnhTrần Văn196490022

19449SP114/12/1991CườngTrần Quốc196490033

19449SP100/00/1987DanhNguyễn Hữu196490044

19449SP102/02/1996ĐứcNguyễn Huỳnh196490055

19449SP120/07/1996HiếuNguyễn Thành196490066

19449SP126/09/1992HùngLê Tấn196490077

19449SP117/05/1990KhánhPhùng Văn196490088

19449SP101/10/1993KiênBùi Minh196490099

19449SP100/00/1987NghĩaDanh Đại1964901010

19449SP117/01/1992ThanhLương1964901111

19449SP120/05/1994ThànhLê Minh1964901212

19449SP121/05/1997ThuậnĐào Như1964901313

19449SP128/11/1992TriếtLê Phan Minh1984900114

19449SP121/11/1991TrungPhan Thành1984900215

19449SP120/11/1993TrungTrần Đình1964901416

19449SP121/04/1992TuấnLê Anh1964901517

19449SP109/03/1994TuấnPhạm Duy1964901618

19449SP101/09/1992VươngNguyễn Minh1964901719

Số S/V Trong Danh Sách: 19

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: BUSP221106_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Hoàng Thị Thu Hiền (1151)

Ngày in: 03/05/2020

Tâm lý học kinh doanh   -   02   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19825SP2C10/09/1997ÁiPhan Thị Ngọc196250011

19825SP2C20/11/1997ÁnhNgô Thị196250022

19825SP2C20/04/1992ChiLư Thị Phương196250033

19825SP2C21/07/1996DuyênHuỳnh Mỹ196250044

19825SP2C29/10/1996GiàuTrần Thị Ngọc196250055

19825SP2C21/08/1975HàHuỳnh Ngọc196250066

19825SP2C08/10/1991HươngTrượng Thị Thu196250237

19825SP2C18/03/1993NaBùi Thị Diệu196250118

19825SP2C10/12/1996NgânĐặng Thị Kim196250139

19825SP2C15/04/1997NgânNguyễn Thị1962501210

19825SP2C05/05/1993PhaNguyễn Tường1962501511

19825SP2C14/03/1993PhúcHoàng Thị1962501712

19825SP2C14/02/1990ThuậnNguyễn Thị Mỹ1962501813

19825SP2C18/11/1996ThúyTăng Thị Diễm1962501914

19825SP2C16/11/1991TrânNguyễn Thị Bích1962502015

19825SP2C22/09/1997TrúcNguyễn Thị Thanh1962502116

19825SP2C26/03/1990TuyếtNguyễn Thị Ánh1962502217

Số S/V Trong Danh Sách: 17

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lương Hữu Minh (0031)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2L14/04/1998DuyNguyễn Khắc198470191

19847SP2L17/10/1996DũngPhan Trí198470172

19846SP202/09/1996ĐăngPhạm Hải198460063

19847SP2L28/06/1998ĐiềnĐỗ Nguyễn Quang198470154

19847SP2L23/01/1997ĐìnhNguyễn Ba198470165

19846SP208/05/1998ĐồngNguyễn Văn198460076

19846SP201/10/1993ĐứcLưu Minh198460087

19841SP208/01/1997GiangVõ Hoàng198410018

19847SP2L06/08/1987HàoĐinh Văn198470219

19847SP2L20/06/1996HảiTrần Hồ1984702010

19847SP2L24/09/1995HậuNgô Hữu1984702211

19841SP206/05/1993HiếuTrần Thanh1984100312

19841SP228/04/1988HoàngNguyễn Mạnh1984100413

19847SP2L11/01/1995HưngBùi Thanh1984702414

19847SP2L07/07/1996KhangVõ Mai1984702615

19847SP2L20/06/1997LongNguyễn Quang1984702816

19846SP210/06/1995LộcNguyễn Tấn1984600917

19846SP220/09/1995MinhPhạm Tuấn1984601018

19847SP2L13/09/1997NamPhạm Hoàng1984703019

19841SP222/07/1991NguyênNguyễn Hoàng1984100520

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_09A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lâm Ngọc Minh Thùy (0503)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   09   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L14/02/1996ÂnNguyễn Thành198450341

19845SP2L10/09/1992BảoPhùng Quốc198450352

19845SP2L07/07/1998ĐạtNgô Hồ Tuấn198450363

19845SP2L03/05/1997HuyễnTrần Cảnh198450394

19845SP2L20/07/1998KhangLê Huỳnh198450415

19845SP2L21/08/1997KhanhKim Sóc198450426

19845SP2L17/08/1984KhánhNguyễn Đặng Trọng198450437

19845SP2L17/07/1993NamNguyễn Đình198450458

19845SP2L22/08/2000NamTrần Ngọc198450449

19845SP2L09/04/1997NhânLê Đình1984504810

19845SP2L28/05/1998NhânVõ Hoàng1984504711

19845SP2L31/10/1998PhúcVăn Hoàng1984505212

19845SP2L08/01/1997QuốcLê Trọng1984505313

19845SP2L07/03/1996SangHuỳnh Thanh1984505614

19845SP2L24/04/1996SơnTrần Xuân1984505715

19845SP2L18/10/1985ThaHồ Huỳnh1984505816

19845SP2L23/04/1996ThảoTrần Thị Thanh1984505917

19845SP2L05/12/1995TiênNguyễn Minh1984506118

19845SP2L25/12/1997TrườngTrần Nhựt1984506219

19845SP2L07/09/1996ViệtBùi Quốc1984506520

19845SP2L09/01/1998VinhĐỗ Thành1984506621

Số S/V Trong Danh Sách: 21

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: STME240517_03A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Trung Kiên (0724)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ học kết cấu   -   03   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19449SP104/09/1994AnHồ Văn Trường196490011

19449SP108/04/1997BìnhTrần Văn196490022

19449SP114/12/1991CườngTrần Quốc196490033

19449SP100/00/1987DanhNguyễn Hữu196490044

19449SP102/02/1996ĐứcNguyễn Huỳnh196490055

19449SP120/07/1996HiếuNguyễn Thành196490066

19449SP126/09/1992HùngLê Tấn196490077

19449SP117/05/1990KhánhPhùng Văn196490088

19449SP101/10/1993KiênBùi Minh196490099

19449SP100/00/1987NghĩaDanh Đại1964901010

19449SP117/01/1992ThanhLương1964901111

19449SP120/05/1994ThànhLê Minh1964901212

19449SP121/05/1997ThuậnĐào Như1964901313

19449SP128/11/1992TriếtLê Phan Minh1984900114

19449SP121/11/1991TrungPhan Thành1984900215

19449SP120/11/1993TrungTrần Đình1964901416

19449SP121/04/1992TuấnLê Anh1964901517

19449SP109/03/1994TuấnPhạm Duy1964901618

19449SP101/09/1992VươngNguyễn Minh1964901719

Số S/V Trong Danh Sách: 19

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   05   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA14/08/1998NamVũ Hoàng196421531

19842SP2CB08/05/1996NghĩaTrần Văn196422102

19842SP2CA20/03/1995NguyênNguyễn Hữu196421543

19842SP2CA20/06/1998NhânLý Trọng196421554

19842SP2CB04/08/1997NhânNguyễn Nghị196422115

19842SP2CB27/03/1998NhânNguyễn Trọng196422126

19842SP2CB01/01/1996PhángLê196422137

19842SP2CA12/09/1998PhiNguyễn Dương196421578

19842SP2CA29/04/1989PhongNguyễn Hoài196421589

19842SP2CB03/05/1990PhúTống Nguyễn Mạnh1964221510

19842SP2CA01/09/1996PhụngLê Kim1964216011

19842SP2CB30/03/1998PhươngLê Hoài1964221812

19842SP2CA10/08/1992PhướcLâm Hữu1964216113

19842SP2CB19/09/1998PhướcLê Xuân1964221714

19842SP2CA08/12/1994QuangLê Văn1964216315

19842SP2CA08/05/1995QuânNguyễn Công1964216216

19842SP2CB02/09/1997QuânTrần1964221917

19842SP2CB10/10/1994QuýĐỗ Chiếm1964222018

19842SP2CA19/07/1995SaDương Tấn1964216419

19842SP2CA18/04/1993SangTrần Ngọc1964216520

19842SP2CB28/12/1998SơnBùi Thành1964222221

19842SP2CA10/08/1992SựNguyễn Văn1964216622

19842SP2CB28/09/1996TàiLê Phát1964222323

19842SP2CA27/01/1997TânTrần Trọng1964216724

19842SP2CB24/09/1996ThạchNguyễn Đắc1964222425

19842SP2CB01/01/1990ThắngNguyễn Công1964222526

19842SP2CA05/02/1998ThânVõ Thành1964216827

19842SP2CA07/04/1997ThịnhHuỳnh Hiếu1964217028

19842SP2CB12/01/1993ThịnhThái Toàn1964222629

19842SP2CA02/02/1993ThuậnNgô Trung1964217130

19842SP2CB02/01/1994ThưPhạm Ngọc1964222731

19842SP2CB29/07/1996ThươngNguyễn Hoài1964222832

19842SP2CA07/01/1995TiếnNguyễn Ngọc1964217233



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   05   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CB01/04/1995TínhNguyễn Thái1964222934

19842SP2CA12/05/1996TriHoàng Văn1964217335

19842SP2CB05/11/1997TríLê Minh1964223036

19842SP2CB03/11/1998TrườngNguyễn Quang1964223137

19842SP2CA18/10/1998TrườngNguyễn Võ Văn1964217438

19842SP2CB14/06/1992TuấnBùi Anh1964223339

19842SP2CB20/10/1996TuấnNguyễn Anh1964223240

19842SP2CA23/09/1996TuấnNguyễn Minh1964217541

19842SP2CB04/10/1995VinNguyễn Anh1964223442

19842SP2CA04/01/1997VinhNguyễn Thanh1964217843

19842SP2CA28/09/1996VĩĐặng Đình1964217744

19842SP2CA22/04/1996VủLê Phong1964218045

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   05   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA16/09/1998AnNguyễn Trường196421241

19842SP2CB11/12/1996AnNguyễn Trường196421812

19842SP2CB27/07/1990BìnhPhạm Thanh196421823

19842SP2CA06/10/1998CảnhNguyễn Đức196421264

19842SP2CB27/10/1993ChâuLê Danh196421835

19842SP2CA30/10/1996ChíNguyễn Bùi196421276

19842SP2CB09/02/1998ChungNguyễn Đức196421847

19842SP2CA21/08/1996ChươngNgô196421288

19842SP2CB30/06/1995CôngNguyễn Thành196421869

19842SP2CA04/12/1996CôngPhạm Văn1964212910

19842SP2CA23/11/1997DanhHuỳnh Công1964213011

19842SP2CA14/03/1997DuyNguyễn Đình1964213612

19842SP2CB08/10/1998DuyênNguyễn Phương1964219413

19842SP2CA01/09/1998DuyênNguyễn Thị Mỹ1964213714

19842SP2CB20/12/1995DũngNguyễn Xuân1964219215

19842SP2CB10/08/1990DựNguyễn Quốc1964219116

19842SP2CB06/02/1994ĐápLê Phi1964218717

19842SP2CA13/04/1997ĐạtHồ Minh1964213318

19842SP2CA12/02/1997ĐạtNguyễn Tấn1964213219

19842SP2CB27/04/1998ĐạtPhan Quốc1964218920

19842SP2CB24/05/1998ĐạtVõ Tư1964218821

19842SP2CB06/11/1988ĐiềnLê Thanh1964219022

19842SP2CA15/07/1997ĐôngNguyễn Văn1964213423

19842SP2CA27/10/1998ĐứcHoàng Duy1964213524

19842SP2CB01/10/1992HiểnNguyễn Hữu Vũ1964219525

19842SP2CA25/06/1998HiếuNguyễn Trung1964213926

19842SP2CB20/08/1996HoàiTrần Thanh1964219627

19842SP2CA01/11/1996HoàngDương Minh1964214028

19842SP2CB17/09/1998HoàngPhan Vũ Minh1964219729

19842SP2CA27/11/1997HuyĐinh Quốc1964214230

19842SP2CB06/03/1997HuỳnhTrần Văn1964219931

19842SP2CA23/05/1990HùngNguyễn Văn1964214132

19842SP2CB12/02/1998HưngHồ Trung1964219833



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   05   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA14/04/1997KhangNguyễn Thành1964214334

19842SP2CB10/12/1997KhánhHuỳnh Minh1964220035

19842SP2CA10/12/1997KhươngNguyễn Phú1964214436

19842SP2CB15/08/1996KhươngPhan Duy1964220137

19842SP2CB20/10/1996KiênNguyễn Trung1964220238

19842SP2CA13/04/1998KiệtLê Tấn1964214639

19842SP2CB25/04/1996LâmNguyễn Ngọc1964220340

19842SP2CA25/12/1998LongPhan Nhựt1964214841

19842SP2CB18/07/1998LợiĐặng Ngọc1964220442

19842SP2CB19/06/1997LuậnVõ Thành1964220643

19842SP2CA07/08/1998MãiLê Thanh1964215044

19842SP2CB19/09/1997MẫnPhan Minh1964220745

19842SP2CB05/10/1998MinhTrần Anh1964220846

19842SP2CA18/03/1996MinhTrần Văn1964215247

19842SP2CB28/03/1998NamNguyễn Công1964220948

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 05/05/2020   Phòng thi: A312

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lương Hữu Minh (0031)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2L26/02/1998NguyênNguyễn Phước198470311

19847SP2L02/09/2000NguyênNguyễn Võ Khai198470402

19847SP2L19/11/1998NhựtNguyễn Minh198470323

19847SP2L29/08/1997PhátNguyễn Trường198470334

19841SP212/03/1998PhiVõ Hoàng198410065

19841SP227/02/1995PhúcPhạm Đình198410076

19841SP210/01/1998PhướcNguyễn Hữu198410087

19841SP201/02/1993SơnLê Thanh198410108

19846SP225/08/1998ThảoLê Huỳnh Phúc198460119

19847SP2L15/08/1995ThảoLê Trần Quốc1984703510

19847SP2L15/08/1997ThạchNguyễn Ngọc1984703411

19841SP222/10/1997ThịnhNguyễn Hưng1984101612

19841SP205/11/1988ThọLưu Hữu1984101113

19841SP221/11/1996ThùyPhan Thị Thanh1984101314

19841SP214/12/1995ThươngLê Huỳnh Anh1984101215

19847SP2L13/08/1996ToànTrương Quốc1984703616

19846SP215/06/1997TrạngTrần Quốc1984601217

19847SP2L29/01/1997TrungTrần Minh1984703718

19847SP2L16/03/1998TùngLê Thanh1984703819

19847SP2L24/02/1998VănTrần Văn1984703920

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: 1004070_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lương Hữu Minh (0031)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn   -   02   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19821SP207/03/1979ChiPhạm Thị Kim198210321

19821SP216/05/1997DuyNguyễn Văn198210352

19821SP216/03/1998ĐàoDiệp Sương198210333

19821SP222/12/1973HàLê Thị Minh198210534

19821SP222/11/1998HảoNguyễn Như Khánh198210365

19821SP216/01/1989HiềnTrần Thị Thu198210376

19821SP226/08/1991HòaNguyễn Thị198210387

19821SP201/04/1997LyTrần Thị Trúc198210408

19821SP205/06/1992MaiTrịnh Thị Tuyết198210419

19821SP210/11/1979NgaNguyễn Thị Nguyệt1982104210

19821SP229/09/1992NguyệtNguyễn Thị1982104311

19821SP206/02/1998NhânNguyễn Thị Tuyết1982104412

19821SP218/08/1972PhươngHàng Thị1982105513

19821SP210/03/1991PhươngLê Thị Mai1982104514

19821SP205/05/1996ThúyLý Thị1982104715

19821SP220/03/1987ThúyNguyễn Thị Thanh1982104616

19821SP210/04/1995TrâmNguyễn Thị Mai1982104817

19821SP206/12/1996TrânDương Thái1982104918

19821SP214/08/1980VânNguyễn Thụy Ngọc1982105119

19821SP227/10/1995ViTrần Thị Tường1982105220

19821SP223/02/1973YếnNgô Ngọc1982105421

Số S/V Trong Danh Sách: 21

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Điệp (0435)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA25/12/1997AnLê Trường196451511

19845SP2CB02/01/1998AnTrần Tấn196451042

19845SP2CB07/10/1991AnhNguyễn Thế196451053

19845SP2CA12/01/1998BảoNguyễn Cao Thế196450594

19845SP2CA25/09/1998CườngNguyễn Quốc196450605

19845SP2CA05/10/1998DuyTrần Nhật196450646

19845SP2CB20/09/1996DươngĐào Lý196451107

19845SP2CA16/07/1998ĐạtĐoàn Văn196450618

19845SP2CB28/07/1991ĐạtTrương Tấn196451079

19845SP2CB21/01/1995ĐiểuNguyễn Hoàng1964510810

19845SP2CA30/09/1998ĐịnhLê Thanh1964506211

19845SP2CA25/07/1995ĐứcNguyễn Chánh1964506312

19845SP2CB28/06/1998GiangTống Hoàng1964511113

19845SP2CA19/05/1995HàngNguyễn Văn1964506614

19845SP2CB13/04/1998HảiPhan1964511215

19845SP2CB21/05/1990HậuNguyễn Trọng1964511416

19845SP2CA13/11/1998HậuTrần Công1964506717

19845SP2CB10/10/1989HoàngNguyễn Văn1964511618

19845SP2CA24/09/1998HoàngPhạm Lê Huy1964506919

19845SP2CB22/02/1998HoàngPhạm Minh1964511520

19845SP2CA20/03/1996HùngNguyễn Quốc1964507021

19845SP2CB26/08/1998HùngPhan Tấn1964511722

19845SP2CA19/11/1997KhoaChế Anh1964507123

19845SP2CB04/08/1998KhoaTống Đăng1964511824

19845SP2CA01/03/1998LâmNguyễn Hữu1964507225

19845SP2CA17/10/1998LâmNguyễn Sĩ1964507326

19845SP2CB13/07/1997LâmTạ Hoàng Quốc1964511927

19845SP2CB30/04/1996LiêmNguyễn Thanh1964512028

19845SP2CB04/08/1997LongĐặng Quang1964512229

19845SP2CA24/08/1996LongMai Văn1964507530

19845SP2CA23/09/1992LộcDương Phi1964507431

19845SP2CB05/08/1995LộcNguyễn Thành1964512132

19845SP2CA12/12/1997LýLê Trần Hải1964507633



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Điệp (0435)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA01/02/1997MạnhNgô Văn1964507734

19845SP2CB06/04/1997MânNguyễn Hoàng1964512335

19845SP2CB10/11/1996NghĩaNguyễn Trọng1964512436

19845SP2CA05/09/1998PhátBạch Lê Tiến1964507837

19845SP2CA01/06/1998PhúcTrần Bá1964507938

19845SP2CB06/05/1998PhúcTrần Võ Thiên1964512639

19845SP2CA02/04/1995PhụcTrần Quốc1964508040

19845SP2CB01/06/1998PhướcNguyễn Văn1964512741

Số S/V Trong Danh Sách: 41

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CB05/10/1998MinhTrần Anh196422081

19842SP2CA18/03/1996MinhTrần Văn196421522

19842SP2CB28/03/1998NamNguyễn Công196422093

19842SP2CA14/08/1998NamVũ Hoàng196421534

19842SP2CB08/05/1996NghĩaTrần Văn196422105

19842SP2CA20/03/1995NguyênNguyễn Hữu196421546

19842SP2CA20/06/1998NhânLý Trọng196421557

19842SP2CB04/08/1997NhânNguyễn Nghị196422118

19842SP2CB27/03/1998NhânNguyễn Trọng196422129

19842SP2CB01/01/1996PhángLê1964221310

19842SP2CA12/09/1998PhiNguyễn Dương1964215711

19842SP2CA29/04/1989PhongNguyễn Hoài1964215812

19842SP2CB03/05/1990PhúTống Nguyễn Mạnh1964221513

19842SP2CA01/09/1996PhụngLê Kim1964216014

19842SP2CB30/03/1998PhươngLê Hoài1964221815

19842SP2CA10/08/1992PhướcLâm Hữu1964216116

19842SP2CB19/09/1998PhướcLê Xuân1964221717

19842SP2CA08/12/1994QuangLê Văn1964216318

19842SP2CA08/05/1995QuânNguyễn Công1964216219

19842SP2CB02/09/1997QuânTrần1964221920

19842SP2CB10/10/1994QuýĐỗ Chiếm1964222021

19842SP2CA19/07/1995SaDương Tấn1964216422

19842SP2CA18/04/1993SangTrần Ngọc1964216523

19842SP2CB28/12/1998SơnBùi Thành1964222224

19842SP2CA10/08/1992SựNguyễn Văn1964216625

19842SP2CB28/09/1996TàiLê Phát1964222326

19842SP2CA27/01/1997TânTrần Trọng1964216727

19842SP2CB24/09/1996ThạchNguyễn Đắc1964222428

19842SP2CB01/01/1990ThắngNguyễn Công1964222529

19842SP2CA05/02/1998ThânVõ Thành1964216830

19842SP2CA07/04/1997ThịnhHuỳnh Hiếu1964217031

19842SP2CB12/01/1993ThịnhThái Toàn1964222632

19842SP2CA02/02/1993ThuậnNgô Trung1964217133



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CB02/01/1994ThưPhạm Ngọc1964222734

19842SP2CB29/07/1996ThươngNguyễn Hoài1964222835

19842SP2CA07/01/1995TiếnNguyễn Ngọc1964217236

19842SP2CB01/04/1995TínhNguyễn Thái1964222937

19842SP2CA12/05/1996TriHoàng Văn1964217338

19842SP2CB05/11/1997TríLê Minh1964223039

19842SP2CB03/11/1998TrườngNguyễn Quang1964223140

19842SP2CA18/10/1998TrườngNguyễn Võ Văn1964217441

19842SP2CB14/06/1992TuấnBùi Anh1964223342

19842SP2CB20/10/1996TuấnNguyễn Anh1964223243

19842SP2CA23/09/1996TuấnNguyễn Minh1964217544

19842SP2CB04/10/1995VinNguyễn Anh1964223445

19842SP2CA04/01/1997VinhNguyễn Thanh1964217846

19842SP2CA28/09/1996VĩĐặng Đình1964217747

19842SP2CA22/04/1996VủLê Phong1964218048

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA16/09/1998AnNguyễn Trường196421241

19842SP2CB11/12/1996AnNguyễn Trường196421812

19842SP2CB27/07/1990BìnhPhạm Thanh196421823

19842SP2CA06/10/1998CảnhNguyễn Đức196421264

19842SP2CB27/10/1993ChâuLê Danh196421835

19842SP2CA30/10/1996ChíNguyễn Bùi196421276

19842SP2CB09/02/1998ChungNguyễn Đức196421847

19842SP2CA21/08/1996ChươngNgô196421288

19842SP2CB30/06/1995CôngNguyễn Thành196421869

19842SP2CA04/12/1996CôngPhạm Văn1964212910

19842SP2CA23/11/1997DanhHuỳnh Công1964213011

19842SP2CA14/03/1997DuyNguyễn Đình1964213612

19842SP2CB08/10/1998DuyênNguyễn Phương1964219413

19842SP2CA01/09/1998DuyênNguyễn Thị Mỹ1964213714

19842SP2CB20/12/1995DũngNguyễn Xuân1964219215

19842SP2CB10/08/1990DựNguyễn Quốc1964219116

19842SP2CB06/02/1994ĐápLê Phi1964218717

19842SP2CA13/04/1997ĐạtHồ Minh1964213318

19842SP2CA12/02/1997ĐạtNguyễn Tấn1964213219

19842SP2CB27/04/1998ĐạtPhan Quốc1964218920

19842SP2CB24/05/1998ĐạtVõ Tư1964218821

19842SP2CB06/11/1988ĐiềnLê Thanh1964219022

19842SP2CA15/07/1997ĐôngNguyễn Văn1964213423

19842SP2CA27/10/1998ĐứcHoàng Duy1964213524

19842SP2CB01/10/1992HiểnNguyễn Hữu Vũ1964219525

19842SP2CA25/06/1998HiếuNguyễn Trung1964213926

19842SP2CB20/08/1996HoàiTrần Thanh1964219627

19842SP2CA01/11/1996HoàngDương Minh1964214028

19842SP2CB17/09/1998HoàngPhan Vũ Minh1964219729

19842SP2CA27/11/1997HuyĐinh Quốc1964214230

19842SP2CB06/03/1997HuỳnhTrần Văn1964219931

19842SP2CA23/05/1990HùngNguyễn Văn1964214132

19842SP2CB12/02/1998HưngHồ Trung1964219833



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Thiện Huân (9267)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2CA14/04/1997KhangNguyễn Thành1964214334

19842SP2CB10/12/1997KhánhHuỳnh Minh1964220035

19842SP2CA10/12/1997KhươngNguyễn Phú1964214436

19842SP2CB15/08/1996KhươngPhan Duy1964220137

19842SP2CB20/10/1996KiênNguyễn Trung1964220238

19842SP2CA13/04/1998KiệtLê Tấn1964214639

19842SP2CB25/04/1996LâmNguyễn Ngọc1964220340

19842SP2CA25/12/1998LongPhan Nhựt1964214841

19842SP2CB18/07/1998LợiĐặng Ngọc1964220442

19842SP2CB19/06/1997LuậnVõ Thành1964220643

19842SP2CA07/08/1998MãiLê Thanh1964215044

19842SP2CB19/09/1997MẫnPhan Minh1964220745

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Điệp (0435)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA07/06/1997QuangNgô Thanh196450811

19845SP2CA01/02/1998QuốcHuỳnh Trần Minh196450822

19845SP2CB24/02/1996RoanhBích Lam196451293

19845SP2CA20/02/1998SangLê Thanh196450834

19845SP2CB12/09/1997SơnPhùng Thái196451305

19845SP2CA23/06/1998TàiLê Tấn196450846

19845SP2CB04/07/1997TâmLê Minh196451327

19845SP2CA09/12/1992TâmNguyễn Khắc196450858

19845SP2CB15/02/1998TâmNguyễn Văn Minh196451319

19845SP2CA27/03/1997TânTrần Nhật1964508610

19845SP2CB20/04/1996TấnNguyễn Ngọc1964513311

19845SP2CB06/07/1996ThanhTrần Ngọc1964513512

19845SP2CB25/06/1996ThànhNguyễn Long1964513613

19845SP2CA08/02/1998ThànhNguyễn Nhật1964509014

19845SP2CB09/07/1994ThảoNguyễn Thanh1964513715

19845SP2CA15/09/1997TháiHồ Văn1964508716

19845SP2CA11/03/1996ThắngDương Đại1964508817

19845SP2CB09/07/1998ThắngĐỗ Quang1964513418

19845SP2CB17/01/1996ThếNguyễn Cao1964513819

19845SP2CA31/07/1995ThếNguyễn Văn1964509120

19845SP2CB02/12/1991ThiệnTrần Minh1964513921

19845SP2CA13/09/1998ThiệnTrần Phước1964509222

19845SP2CA19/07/1997ThiệtLê Văn1964509323

19845SP2CB28/04/1994ThịnhNguyễn Khắc1964514024

19845SP2CB21/08/1998TínNguyễn Hà1964514125

19845SP2CB07/06/1997TrìnhTrần Công1964514326

19845SP2CA25/02/1998TríNguyễn Minh1964509627

19845SP2CB06/04/1998TríNguyễn Minh1964514228

19845SP2CB28/09/1998TrungNguyễn Nhật1964514429

19845SP2CA22/06/1994TrungNguyễn Xuân Thành1964509730

19845SP2CA17/05/1992TrườngNguyễn Nhựt1964509831

19845SP2CA24/02/1996TuấnLê1964510232

19845SP2CB29/11/1998TuấnNguyễn Thanh1964514833



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132501_08A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Điệp (0435)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 2   -   08   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CB07/10/1990TúNguyễn Ngọc1964514634

19845SP2CB20/06/1994TựLê Minh1964514735

19845SP2CB21/11/1998VănNguyễn Trần Việt1964514936

19845SP2CB09/07/1996VinhVõ Xuân1964515037

Số S/V Trong Danh Sách: 37

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_10A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Tuyết Hạnh (1144)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   10   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CA12/06/1996AnhVòng Hoàng196430791

19843SP2CB10/09/1998BằngNguyễn Thanh196431202

19843SP2CB19/12/1996BonPhan Văn196431213

19843SP2CA09/09/1993CảnhMai Duy196430824

19843SP2CB28/01/1998CảnhNguyễn Dương196431225

19843SP2CA03/03/1995CảnhNguyễn Minh196430816

19843SP2CB01/12/1997ChâuChâu Ngọc196431237

19843SP2CA25/09/1993CôngTrịnh Lê196430838

19843SP2CB21/10/1997DanhHuỳnh Văn196431249

19843SP2CB15/08/1995DuânNguyễn Thế1964312610

19843SP2CA24/03/1989DuẩnVõ Văn1964308611

19843SP2CB21/01/1998DũngNguyễn Hoàng1964312812

19843SP2CB23/11/1997DỹBùi Văn1964312913

19843SP2CB20/03/1984ĐạtNguyễn Tiến1964312514

19843SP2CA17/08/1998ĐạtVi Vũ1964308415

19843SP2CA02/02/1997ĐứcLê Tư1964308716

19843SP2CB16/09/1998ĐứcNguyễn Tiến1964312717

19843SP2CB28/12/1998HảiPhan Trọng1964313018

19843SP2CA25/08/1994HảiTrần Trung1964309019

19843SP2CB04/03/1996HânHuỳnh Phạm1964313120

19843SP2CA25/05/1998HậuĐinh Trung1964309121

19843SP2CA24/07/1998HiếuNguyễn Văn1964309222

19843SP2CB22/11/1997HiệpMai Nguyễn Thành1964313223

19843SP2CA12/08/1992HoàiPhạm Thanh1964309324

19843SP2CB10/11/1998HòaNguyễn Văn1964313325

19843SP2CB01/03/1997HônTrềnh Cắm1964313426

19843SP2CB14/05/1994HuyCao Thanh1964313527

19843SP2CB16/04/1992KhangVõ Hoàng Nguyên1964313628

19843SP2CA27/10/1994KhanhLê Dương1964309629

19843SP2CA27/09/1996KhảiNguyễn Văn1964309530

19843SP2CA14/10/1998KhánhBùi Đức1964309731

19843SP2CB20/01/1997KhánhLê Quốc1964313732

Số S/V Trong Danh Sách: 32 .Số S/V Dự Thi: tháng nămNgày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_10A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Tuyết Hạnh (1144)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   10   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

Cán Bộ Chấm ThiXác Nhận của Bộ Môn



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_10A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Tuyết Hạnh (1144)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   10   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CA02/09/1997KhánhTrương Quốc196430981

19843SP2CB31/10/1997LiêmNguyễn Thanh196431392

19843SP2CB08/10/1998LộcHuỳnh Phú196431403

19843SP2CA28/10/1997LộcVõ Tấn196431004

19843SP2CA24/08/1996LộcVõ Xuân196430995

19843SP2CA10/02/1998LựcNguyễn Ngọc196431016

19843SP2CB12/05/1998MẩmLê Tấn196431427

19843SP2CA00/00/1989NghĩaNguyễn Văn196431028

19843SP2CB24/02/1998NhơnNguyễn Hữu196431439

19843SP2CA02/06/1996PhongTrà Thanh1964310310

19843SP2CA11/11/1995PhướcTrần Văn1964310411

19843SP2CB18/04/1994PhướcVõ Anh1964314412

19843SP2CB19/09/1997QuangNgô Nguyễn Minh1964314513

19843SP2CB11/06/1998RyNguyễn Công1964314614

19843SP2CB19/03/1997SangNguyễn Minh1964314715

19843SP2CA06/09/1991SắcLê Vinh1964310616

19843SP2CA24/09/1998TàiPhạm Tấn1964310717

19843SP2CB12/12/1997TâmNguyễn Thành1964314818

19843SP2CA26/10/1994TâmVõ Ngọc Hùng1964310819

19843SP2CB03/06/1994ThanhHoàng Đình1964314920

19843SP2CA02/11/1997ThànhPhạm Minh1964310921

19843SP2CB05/11/1989ThảoHoàng Thanh1964315022

19843SP2CB14/08/1995ThiệpHoàng Tấn1964315123

19843SP2CB07/03/1998ThoanTrần Duy1964315224

19843SP2CA15/09/1996ThoạiHồ Văn1964311125

19843SP2CA17/12/1996ThôngPhan Minh1964311226

19843SP2CB19/11/1995ThuậnHuỳnh Minh1964315427

19843SP2CB20/09/1985ThủyNguyễn Xuân1964315528

19843SP2CA14/09/1995ThươngĐặng Thị1964311429

19843SP2CB12/08/1997ThứNguyễn Xuân1964315330

19843SP2CA01/01/1994TinLê Văn1964311531

19843SP2CA18/03/1992ToànHoàng Thanh1964311632

19843SP2CB02/10/1992TrungPhan Quang1964315733



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_10A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Tuyết Hạnh (1144)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   10   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2CA21/04/1993TùngHồ Thanh1964311834

19843SP2CB24/12/1995VũDương Văn1964315935

19843SP2CA15/09/1998VươngCao Đức1964311936

Số S/V Trong Danh Sách: 36

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Sơn Hải (9230)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA25/12/1997AnLê Trường196451511

19845SP2CB02/01/1998AnTrần Tấn196451042

19845SP2CB07/10/1991AnhNguyễn Thế196451053

19845SP2CA12/01/1998BảoNguyễn Cao Thế196450594

19845SP2CA25/09/1998CườngNguyễn Quốc196450605

19845SP2CA05/10/1998DuyTrần Nhật196450646

19845SP2CB20/09/1996DươngĐào Lý196451107

19845SP2CA16/07/1998ĐạtĐoàn Văn196450618

19845SP2CB28/07/1991ĐạtTrương Tấn196451079

19845SP2CB21/01/1995ĐiểuNguyễn Hoàng1964510810

19845SP2CA30/09/1998ĐịnhLê Thanh1964506211

19845SP2CA25/07/1995ĐứcNguyễn Chánh1964506312

19845SP2CB28/06/1998GiangTống Hoàng1964511113

19845SP2CA19/05/1995HàngNguyễn Văn1964506614

19845SP2CB13/04/1998HảiPhan1964511215

19845SP2CB21/05/1990HậuNguyễn Trọng1964511416

19845SP2CA13/11/1998HậuTrần Công1964506717

19845SP2CB10/10/1989HoàngNguyễn Văn1964511618

19845SP2CA24/09/1998HoàngPhạm Lê Huy1964506919

19845SP2CB22/02/1998HoàngPhạm Minh1964511520

19845SP2CA20/03/1996HùngNguyễn Quốc1964507021

19845SP2CB26/08/1998HùngPhan Tấn1964511722

19845SP2CA19/11/1997KhoaChế Anh1964507123

19845SP2CB04/08/1998KhoaTống Đăng1964511824

19845SP2CA01/03/1998LâmNguyễn Hữu1964507225

19845SP2CA17/10/1998LâmNguyễn Sĩ1964507326

19845SP2CB13/07/1997LâmTạ Hoàng Quốc1964511927

19845SP2CB30/04/1996LiêmNguyễn Thanh1964512028

19845SP2CB04/08/1997LongĐặng Quang1964512229

19845SP2CA24/08/1996LongMai Văn1964507530

19845SP2CA23/09/1992LộcDương Phi1964507431

19845SP2CB05/08/1995LộcNguyễn Thành1964512132

19845SP2CA12/12/1997LýLê Trần Hải1964507633



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Sơn Hải (9230)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA01/02/1997MạnhNgô Văn1964507734

19845SP2CB06/04/1997MânNguyễn Hoàng1964512335

19845SP2CB10/11/1996NghĩaNguyễn Trọng1964512436

19845SP2CA05/09/1998PhátBạch Lê Tiến1964507837

Số S/V Trong Danh Sách: 37

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Sơn Hải (9230)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA01/06/1998PhúcTrần Bá196450791

19845SP2CB06/05/1998PhúcTrần Võ Thiên196451262

19845SP2CA02/04/1995PhụcTrần Quốc196450803

19845SP2CB01/06/1998PhướcNguyễn Văn196451274

19845SP2CA07/06/1997QuangNgô Thanh196450815

19845SP2CA01/02/1998QuốcHuỳnh Trần Minh196450826

19845SP2CB24/02/1996RoanhBích Lam196451297

19845SP2CA20/02/1998SangLê Thanh196450838

19845SP2CB12/09/1997SơnPhùng Thái196451309

19845SP2CA23/06/1998TàiLê Tấn1964508410

19845SP2CB04/07/1997TâmLê Minh1964513211

19845SP2CA09/12/1992TâmNguyễn Khắc1964508512

19845SP2CB15/02/1998TâmNguyễn Văn Minh1964513113

19845SP2CA27/03/1997TânTrần Nhật1964508614

19845SP2CB20/04/1996TấnNguyễn Ngọc1964513315

19845SP2CB06/07/1996ThanhTrần Ngọc1964513516

19845SP2CB25/06/1996ThànhNguyễn Long1964513617

19845SP2CA08/02/1998ThànhNguyễn Nhật1964509018

19845SP2CB09/07/1994ThảoNguyễn Thanh1964513719

19845SP2CA15/09/1997TháiHồ Văn1964508720

19845SP2CA11/03/1996ThắngDương Đại1964508821

19845SP2CB09/07/1998ThắngĐỗ Quang1964513422

19845SP2CB17/01/1996ThếNguyễn Cao1964513823

19845SP2CA31/07/1995ThếNguyễn Văn1964509124

19845SP2CB02/12/1991ThiệnTrần Minh1964513925

19845SP2CA13/09/1998ThiệnTrần Phước1964509226

19845SP2CA19/07/1997ThiệtLê Văn1964509327

19845SP2CB28/04/1994ThịnhNguyễn Khắc1964514028

19845SP2CB21/08/1998TínNguyễn Hà1964514129

19845SP2CB07/06/1997TrìnhTrần Công1964514330

19845SP2CA25/02/1998TríNguyễn Minh1964509631

19845SP2CB06/04/1998TríNguyễn Minh1964514232

19845SP2CB28/09/1998TrungNguyễn Nhật1964514433



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: PHYS131002_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Sơn Hải (9230)

Ngày in: 03/05/2020

Vật lý 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA22/06/1994TrungNguyễn Xuân Thành1964509734

19845SP2CA17/05/1992TrườngNguyễn Nhựt1964509835

19845SP2CA24/02/1996TuấnLê1964510236

19845SP2CB29/11/1998TuấnNguyễn Thanh1964514837

19845SP2CB07/10/1990TúNguyễn Ngọc1964514638

19845SP2CB20/06/1994TựLê Minh1964514739

19845SP2CB21/11/1998VănNguyễn Trần Việt1964514940

19845SP2CB09/07/1996VinhVõ Xuân1964515041

Số S/V Trong Danh Sách: 41

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   06   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L09/06/1993BằngTrần Minh198421261

19842SP2L03/10/1998BânDương Vĩ198421252

19842SP2L14/10/1994BìnhHoàng Thanh198422313

19842SP2L04/09/1993ChíVõ Minh198421274

19842SP2L07/10/1994DanhLê Thanh198421175

19842SP2L05/08/1992DươngLê Văn198421576

19842SP2L10/02/1997ĐạtTrần Thành198421297

19842SP2L21/01/1998ĐẳngLê Bình198421288

19842SP2L30/11/1998HàHồ Vũ198421309

19842SP2L23/09/1998HòaNguyễn Thái1984213210

19842SP2L08/04/1995HòaVũ Huy1984216411

19842SP2L27/02/1998HổNguyễn Ngọc1984213112

19842SP2L25/03/1996HùngĐoàn Mạnh1984216013

19842SP2L15/04/1997HùngHoàng Thế1984213314

19842SP2L10/10/1987HùngPhan Đức1984215815

19842SP2L16/07/1998HưngĐặng Duy1984213516

19842SP2L13/02/1998HưngLê Thanh1984213417

19842SP2L20/06/1995KhaLê Duy1984215518

19842SP2L06/11/1990KhanhLê1984216319

19842SP2L11/09/1995KhánhNguyễn Quốc1984215420

19842SP2L08/06/1998LâmBế Xuân Hoàng1984213621

19842SP2L20/03/1997LộcNgô Kế1984213822

19842SP2L26/03/1998LộcPhạm Hữu1984213923

19842SP2L20/10/1997LộcVõ Hữu1984214024

19842SP2L24/04/1997LuânTrần Duy1984214125

19842SP2L29/05/1998NghĩaLê Kỳ Trọng1984214226

19842SP2L08/09/1993NghịNguyễn Đường Hữu1984216527

19842SP2L31/08/1997NhânTrần Thành1984214328

19842SP2L02/07/1990NhậtĐặng Ngọc1984215929

19842SP2L28/02/1998QuốcTrần Anh1984212230

19842SP2L02/08/1993SangNguyễn Thành1984212331

19842SP2L05/03/1997SơnPhạm Hồng1984211932

19842SP2L24/01/1997TàiLê Văn1984212433



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 06/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: AMEE142044_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lê Hoàng Lâm (0269)

Ngày in: 03/05/2020

Toán ứng dụng cho kỹ sư   -   06   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L13/06/1998TâmBùi Ngân1984214434

19842SP2L18/03/1998TâmLê Thành1984214535

19842SP2L02/06/1997ThànhNguyễn Tiến1984212136

19842SP2L25/07/1994ThoạiĐào Văn1984211837

19842SP2L04/12/1998TiếnĐặng Hoàng1984214838

19842SP2L02/10/1996TiếnNguyễn Minh1984212039

19842SP2L10/08/1995TiếnNguyễn Thọ1984216740

19842SP2L24/03/1997TiếnPhạm Minh1984214641

19842SP2L16/12/1998TiếnTrịnh Minh1984214742

19842SP2L01/02/1998TriếtNguyễn Minh1984214943

19842SP2L28/08/1995TuấnMai Thanh1984215344

19842SP2L22/06/1998TuấnNguyễn Quốc1984215045

19842SP2L06/05/1998VũTrần Nguyễn Hoài1984215146

19842SP2L04/08/1988VươngVũ Quốc1984215647

19842SP2L18/03/1993XungLê Lâm1984216648

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L14/02/1996ÂnNguyễn Thành198450341

19845SP2L10/09/1992BảoPhùng Quốc198450352

19842SP2L09/06/1993BằngTrần Minh198421263

19842SP2L03/10/1998BânDương Vĩ198421254

19842SP2L14/10/1994BìnhHoàng Thanh198422315

19842SP2L04/09/1993ChíVõ Minh198421276

19842SP2L07/10/1994DanhLê Thanh198421177

19847SP2L14/04/1998DuyNguyễn Khắc198470198

19847SP2L17/10/1996DũngPhan Trí198470179

19842SP2L05/08/1992DươngLê Văn1984215710

19845SP2L07/07/1998ĐạtNgô Hồ Tuấn1984503611

19842SP2L10/02/1997ĐạtTrần Thành1984212912

19842SP2L21/01/1998ĐẳngLê Bình1984212813

19847SP2L28/06/1998ĐiềnĐỗ Nguyễn Quang1984701514

19847SP2L23/01/1997ĐìnhNguyễn Ba1984701615

19842SP2L30/11/1998HàHồ Vũ1984213016

19847SP2L06/08/1987HàoĐinh Văn1984702117

19847SP2L20/06/1996HảiTrần Hồ1984702018

19847SP2L24/09/1995HậuNgô Hữu1984702219

19842SP2L23/09/1998HòaNguyễn Thái1984213220

19842SP2L08/04/1995HòaVũ Huy1984216421

19842SP2L27/02/1998HổNguyễn Ngọc1984213122

19845SP2L03/05/1997HuyễnTrần Cảnh1984503923

19842SP2L25/03/1996HùngĐoàn Mạnh1984216024

19842SP2L15/04/1997HùngHoàng Thế1984213325

19842SP2L10/10/1987HùngPhan Đức1984215826

19847SP2L11/01/1995HưngBùi Thanh1984702427

19842SP2L16/07/1998HưngĐặng Duy1984213528

19842SP2L13/02/1998HưngLê Thanh1984213429

19842SP2L20/06/1995KhaLê Duy1984215530

19845SP2L20/07/1998KhangLê Huỳnh1984504131

19847SP2L07/07/1996KhangVõ Mai1984702632

19845SP2L21/08/1997KhanhKim Sóc1984504233



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L06/11/1990KhanhLê1984216334

19845SP2L17/08/1984KhánhNguyễn Đặng Trọng1984504335

19842SP2L11/09/1995KhánhNguyễn Quốc1984215436

19842SP2L08/06/1998LâmBế Xuân Hoàng1984213637

19847SP2L20/06/1997LongNguyễn Quang1984702838

19842SP2L20/03/1997LộcNgô Kế1984213839

19842SP2L26/03/1998LộcPhạm Hữu1984213940

19842SP2L20/10/1997LộcVõ Hữu1984214041

19842SP2L24/04/1997LuânTrần Duy1984214142

Số S/V Trong Danh Sách: 42

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A113

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH133101_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Ngô Hữu Tâm (9012)

Ngày in: 03/05/2020

Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA25/12/1997AnLê Trường196451511

19845SP2CB02/01/1998AnTrần Tấn196451042

19845SP2CB07/10/1991AnhNguyễn Thế196451053

19845SP2CA12/01/1998BảoNguyễn Cao Thế196450594

19845SP2CA25/09/1998CườngNguyễn Quốc196450605

19845SP2CA05/10/1998DuyTrần Nhật196450646

19845SP2CB20/09/1996DươngĐào Lý196451107

19845SP2CA16/07/1998ĐạtĐoàn Văn196450618

19845SP2CB28/07/1991ĐạtTrương Tấn196451079

19845SP2CB21/01/1995ĐiểuNguyễn Hoàng1964510810

19845SP2CA30/09/1998ĐịnhLê Thanh1964506211

19845SP2CA25/07/1995ĐứcNguyễn Chánh1964506312

19845SP2CB28/06/1998GiangTống Hoàng1964511113

19845SP2CA19/05/1995HàngNguyễn Văn1964506614

19845SP2CB13/04/1998HảiPhan1964511215

19845SP2CB21/05/1990HậuNguyễn Trọng1964511416

19845SP2CA13/11/1998HậuTrần Công1964506717

19845SP2CB10/10/1989HoàngNguyễn Văn1964511618

19845SP2CA24/09/1998HoàngPhạm Lê Huy1964506919

19845SP2CB22/02/1998HoàngPhạm Minh1964511520

19845SP2CA20/03/1996HùngNguyễn Quốc1964507021

19845SP2CB26/08/1998HùngPhan Tấn1964511722

19845SP2CA19/11/1997KhoaChế Anh1964507123

19845SP2CB04/08/1998KhoaTống Đăng1964511824

19845SP2CA01/03/1998LâmNguyễn Hữu1964507225

19845SP2CA17/10/1998LâmNguyễn Sĩ1964507326

19845SP2CB13/07/1997LâmTạ Hoàng Quốc1964511927

19845SP2CB30/04/1996LiêmNguyễn Thanh1964512028

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19442SP106/09/1997BảoNguyễn Tấn198420011

19442SP103/12/1994CườngTrần Hữu198420032

19443SP126/07/1990DũngNguyễn Trần198430183

19445SP114/03/1993HảoNguyễn Song198450014

19446SP110/10/1994HoaHoàng Thị198460015

19442SP120/04/1994HơnNguyễn Văn198420046

19447SP119/12/1995HuyĐồng Trương198470027

19445SP121/11/1998HuyVõ Minh198450028

19443SP119/05/1995HùngTrần Thanh198430019

19446SP115/07/1995HưngNguyễn Quang1984600210

19442SP107/08/1994KhánhPhan Trọng1984200511

19445SP129/06/1998KhoaTrần Đăng1984500312

19447SP112/09/1997KhôiNguyễn Minh1984700313

19443SP117/02/1994KiệnLê Hán1984300214

19447SP103/10/1997KỳPhạm Tuấn1984700415

19442SP101/06/1997LinhNguyễn Chí1984200616

19442SP102/01/1997LongNguyễn Phi1984200717

19447SP124/04/1993LợiDanh Ngọc1984700518

19442SP122/03/1996MinhHuỳnh Công1984200819

19445SP105/04/1991MinhVương Quang1984503320

19447SP115/04/1985NgọcNguyễn Minh1984700621

19442SP106/11/1997NhãNguyễn Hữu1984211122

19442SP104/01/1997NhạtLê Thanh1984200923

19442SP101/08/1997NhựtHuỳnh Minh1984201024

19447SP116/12/1994PhátTrang Hồng1984700725

19447SP117/03/1989PhúNguyễn Ngọc1984700826

19443SP128/06/1995PhúTrần Quốc1984300327

19445SP130/01/1997PhúTriệu Hoàng1984500628

19445SP109/06/1998QuảngMã Trương1984500829

19445SP130/11/1998QuânVõ Anh1984500730

19445SP104/11/1998QuyềnNgô Anh1984501031

19442SP114/03/1996TânTrần Duy1984201232

19443SP126/01/1996ThiênPhạm Bá1984300533



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_01A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   01   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19443SP126/10/1995ThịnhHà Anh1984300634

19447SP124/02/1988ThôngLưu Hoàng1984701035

19446SP120/02/1995ThuLương Thị1984600336

19447SP101/04/1997TínĐởm Đức1984701137

19442SP125/06/1997TrườngTrịnh Văn1984201338

19446SP106/10/1992TrựcPhạm Quang1984600439

19443SP128/09/1997TùngNguyễn Thanh1984300740

19447SP124/05/1990TùngPhạm Thanh1984701241

19442SP112/07/1997TườngVõ Kiến1984201442

19442SP107/11/1997TỷNguyễn Khấu1984201543

19447SP111/02/1990ViệtLê Quang1984701344

19443SP110/07/1996VinhNguyễn Ngọc1984300845

19447SP126/12/1994VinhTrần Hữu1984701446

19442SP115/04/1992VuaCao Văn1984201647

19442SP127/12/1992XuânNguyễn Thị Thanh1984201748

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2L17/07/1993NamNguyễn Đình198450451

19847SP2L13/09/1997NamPhạm Hoàng198470302

19845SP2L22/08/2000NamTrần Ngọc198450443

19842SP2L29/05/1998NghĩaLê Kỳ Trọng198421424

19842SP2L08/09/1993NghịNguyễn Đường Hữu198421655

19847SP2L26/02/1998NguyênNguyễn Phước198470316

19847SP2L02/09/2000NguyênNguyễn Võ Khai198470407

19845SP2L09/04/1997NhânLê Đình198450488

19842SP2L31/08/1997NhânTrần Thành198421439

19845SP2L28/05/1998NhânVõ Hoàng1984504710

19842SP2L02/07/1990NhậtĐặng Ngọc1984215911

19847SP2L19/11/1998NhựtNguyễn Minh1984703212

19847SP2L29/08/1997PhátNguyễn Trường1984703313

19845SP2L31/10/1998PhúcVăn Hoàng1984505214

19845SP2L08/01/1997QuốcLê Trọng1984505315

19842SP2L28/02/1998QuốcTrần Anh1984212216

19845SP2L07/03/1996SangHuỳnh Thanh1984505617

19842SP2L02/08/1993SangNguyễn Thành1984212318

19842SP2L05/03/1997SơnPhạm Hồng1984211919

19845SP2L24/04/1996SơnTrần Xuân1984505720

19842SP2L24/01/1997TàiLê Văn1984212421

19842SP2L13/06/1998TâmBùi Ngân1984214422

19842SP2L18/03/1998TâmLê Thành1984214523

19845SP2L18/10/1985ThaHồ Huỳnh1984505824

19842SP2L02/06/1997ThànhNguyễn Tiến1984212125

19847SP2L15/08/1995ThảoLê Trần Quốc1984703526

19845SP2L23/04/1996ThảoTrần Thị Thanh1984505927

19847SP2L15/08/1997ThạchNguyễn Ngọc1984703428

19842SP2L25/07/1994ThoạiĐào Văn1984211829

19845SP2L05/12/1995TiênNguyễn Minh1984506130

19842SP2L04/12/1998TiếnĐặng Hoàng1984214831

19842SP2L02/10/1996TiếnNguyễn Minh1984212032

19842SP2L10/08/1995TiếnNguyễn Thọ1984216733



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: GCHE130603_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (0563)

Ngày in: 03/05/2020

Hoá đại cương   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19842SP2L24/03/1997TiếnPhạm Minh1984214634

19842SP2L16/12/1998TiếnTrịnh Minh1984214735

19847SP2L13/08/1996ToànTrương Quốc1984703636

19842SP2L01/02/1998TriếtNguyễn Minh1984214937

19847SP2L29/01/1997TrungTrần Minh1984703738

19845SP2L25/12/1997TrườngTrần Nhựt1984506239

19842SP2L28/08/1995TuấnMai Thanh1984215340

19842SP2L22/06/1998TuấnNguyễn Quốc1984215041

19847SP2L16/03/1998TùngLê Thanh1984703842

19847SP2L24/02/1998VănTrần Văn1984703943

19845SP2L07/09/1996ViệtBùi Quốc1984506544

19845SP2L09/01/1998VinhĐỗ Thành1984506645

19842SP2L06/05/1998VũTrần Nguyễn Hoài1984215146

19842SP2L04/08/1988VươngVũ Quốc1984215647

19842SP2L18/03/1993XungLê Lâm1984216648

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH133101_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Ngô Hữu Tâm (9012)

Ngày in: 03/05/2020

Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CB04/08/1997LongĐặng Quang196451221

19845SP2CA24/08/1996LongMai Văn196450752

19845SP2CA23/09/1992LộcDương Phi196450743

19845SP2CB05/08/1995LộcNguyễn Thành196451214

19845SP2CA12/12/1997LýLê Trần Hải196450765

19845SP2CA01/02/1997MạnhNgô Văn196450776

19845SP2CB06/04/1997MânNguyễn Hoàng196451237

19845SP2CB10/11/1996NghĩaNguyễn Trọng196451248

19845SP2CA05/09/1998PhátBạch Lê Tiến196450789

19845SP2CA01/06/1998PhúcTrần Bá1964507910

19845SP2CB06/05/1998PhúcTrần Võ Thiên1964512611

19845SP2CA02/04/1995PhụcTrần Quốc1964508012

19845SP2CB01/06/1998PhướcNguyễn Văn1964512713

19845SP2CA07/06/1997QuangNgô Thanh1964508114

19845SP2CA01/02/1998QuốcHuỳnh Trần Minh1964508215

19845SP2CB24/02/1996RoanhBích Lam1964512916

19845SP2CA20/02/1998SangLê Thanh1964508317

19845SP2CB12/09/1997SơnPhùng Thái1964513018

19845SP2CA23/06/1998TàiLê Tấn1964508419

19845SP2CB04/07/1997TâmLê Minh1964513220

19845SP2CA09/12/1992TâmNguyễn Khắc1964508521

19845SP2CB15/02/1998TâmNguyễn Văn Minh1964513122

19845SP2CA27/03/1997TânTrần Nhật1964508623

19845SP2CB20/04/1996TấnNguyễn Ngọc1964513324

19845SP2CB06/07/1996ThanhTrần Ngọc1964513525

19845SP2CB25/06/1996ThànhNguyễn Long1964513626

19845SP2CA08/02/1998ThànhNguyễn Nhật1964509027

19845SP2CB09/07/1994ThảoNguyễn Thanh1964513728

19845SP2CA15/09/1997TháiHồ Văn1964508729

19845SP2CA11/03/1996ThắngDương Đại1964508830

19845SP2CB09/07/1998ThắngĐỗ Quang1964513431

19845SP2CB17/01/1996ThếNguyễn Cao1964513832

19845SP2CA31/07/1995ThếNguyễn Văn1964509133



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH133101_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Ngô Hữu Tâm (9012)

Ngày in: 03/05/2020

Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CB02/12/1991ThiệnTrần Minh1964513934

19845SP2CA13/09/1998ThiệnTrần Phước1964509235

19845SP2CA19/07/1997ThiệtLê Văn1964509336

19845SP2CB28/04/1994ThịnhNguyễn Khắc1964514037

19845SP2CB21/08/1998TínNguyễn Hà1964514138

19845SP2CB07/06/1997TrìnhTrần Công1964514339

19845SP2CA25/02/1998TríNguyễn Minh1964509640

19845SP2CB06/04/1998TríNguyễn Minh1964514241

19845SP2CB28/09/1998TrungNguyễn Nhật1964514442

19845SP2CA22/06/1994TrungNguyễn Xuân Thành1964509743

19845SP2CA17/05/1992TrườngNguyễn Nhựt1964509844

19845SP2CA24/02/1996TuấnLê1964510245

19845SP2CB29/11/1998TuấnNguyễn Thanh1964514846

19845SP2CB07/10/1990TúNguyễn Ngọc1964514647

19845SP2CB20/06/1994TựLê Minh1964514748

19845SP2CB21/11/1998VănNguyễn Trần Việt1964514949

19845SP2CB09/07/1996VinhVõ Xuân1964515050

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THME230721_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Đặng Thanh Tân (1112)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA25/12/1997AnLê Trường196451511

19845SP2CB02/01/1998AnTrần Tấn196451042

19845SP2CB07/10/1991AnhNguyễn Thế196451053

19845SP2CA12/01/1998BảoNguyễn Cao Thế196450594

19845SP2CA25/09/1998CườngNguyễn Quốc196450605

19845SP2CA05/10/1998DuyTrần Nhật196450646

19845SP2CB20/09/1996DươngĐào Lý196451107

19845SP2CA16/07/1998ĐạtĐoàn Văn196450618

19845SP2CB28/07/1991ĐạtTrương Tấn196451079

19845SP2CB21/01/1995ĐiểuNguyễn Hoàng1964510810

19845SP2CA30/09/1998ĐịnhLê Thanh1964506211

19845SP2CA25/07/1995ĐứcNguyễn Chánh1964506312

19845SP2CB28/06/1998GiangTống Hoàng1964511113

19845SP2CA19/05/1995HàngNguyễn Văn1964506614

19845SP2CB13/04/1998HảiPhan1964511215

19845SP2CB21/05/1990HậuNguyễn Trọng1964511416

19845SP2CA13/11/1998HậuTrần Công1964506717

19845SP2CB10/10/1989HoàngNguyễn Văn1964511618

19845SP2CA24/09/1998HoàngPhạm Lê Huy1964506919

19845SP2CB22/02/1998HoàngPhạm Minh1964511520

19845SP2CA20/03/1996HùngNguyễn Quốc1964507021

19845SP2CB26/08/1998HùngPhan Tấn1964511722

19845SP2CA19/11/1997KhoaChế Anh1964507123

19845SP2CB04/08/1998KhoaTống Đăng1964511824

19845SP2CA01/03/1998LâmNguyễn Hữu1964507225

19845SP2CA17/10/1998LâmNguyễn Sĩ1964507326

19845SP2CB13/07/1997LâmTạ Hoàng Quốc1964511927

19845SP2CB30/04/1996LiêmNguyễn Thanh1964512028

19845SP2CB04/08/1997LongĐặng Quang1964512229

19845SP2CA24/08/1996LongMai Văn1964507530

Số S/V Trong Danh Sách: 30

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_12A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Thanh Nga (0014)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   12   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C22/01/1998AnhLê Đức196470151

19847SP2C24/12/1997AnhNguyễn Trọng Đại196470162

19825SP2C10/09/1997ÁiPhan Thị Ngọc196250013

19825SP2C20/11/1997ÁnhNgô Thị196250024

19825SP2C20/04/1992ChiLư Thị Phương196250035

19847SP2C18/06/1998DuyPhạm Minh196470216

19825SP2C21/07/1996DuyênHuỳnh Mỹ196250047

19847SP2C11/03/1998DũngTrần Quốc196470208

19847SP2C01/08/1993ĐạiVũ Văn196470179

19825SP2C29/10/1996GiàuTrần Thị Ngọc1962500510

19825SP2C21/08/1975HàHuỳnh Ngọc1962500611

19847SP2C12/10/1998HiếuTrương Lê Minh1964702312

19847SP2C13/02/1998HiệpLê Thanh1964702213

19847SP2C12/05/1995HưngLê Đức1964702414

19825SP2C08/10/1991HươngTrượng Thị Thu1962502315

19847SP2C05/08/1998KhangVõ Ngọc Đình1964702816

19847SP2C05/09/1997KhảiHồ Vũ1964702717

19847SP2C24/04/1997KhảiHuỳnh Hoàng1964702618

19847SP2C12/01/1998LâmĐào Tùng1964703019

19825SP2C18/03/1993NaBùi Thị Diệu1962501120

19847SP2C20/11/1995NamNguyễn Hoài1964703221

19847SP2C06/02/1998NamTrần Quốc1964703122

19847SP2C06/07/1998NênĐỗ Văn1964703323

19825SP2C10/12/1996NgânĐặng Thị Kim1962501324

19825SP2C15/04/1997NgânNguyễn Thị1962501225

19825SP2C05/05/1993PhaNguyễn Tường1962501526

19847SP2C13/01/1993PhátPhan Tấn1964705627

19825SP2C14/03/1993PhúcHoàng Thị1962501728

19847SP2C18/11/1996PhúcHứa Hữu1964703529

19847SP2C01/11/1998TâmNguyễn Thanh1964703730

19847SP2C10/02/1997TânPhan Phú1964703931

19847SP2C15/04/1998TânTrương Văn1964703832

19847SP2C27/11/1998TấnLê Tấn1964704033



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_12A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thị Thanh Nga (0014)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   12   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C26/06/1994ThanhĐỗ Nhật1964704134

Số S/V Trong Danh Sách: 34

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH143001_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Vũ Quốc Huy (4605)

Ngày in: 03/05/2020

Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số   -   02   -   Số TC: 4

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19810SP226/12/1993AnhNguyễn Phạm Tuấn196100231

19810SP229/07/1997CườngNguyễn Mạnh196100242

19810SP226/11/1989ĐiệpLê Hồng198100133

19810SP225/08/1983HiềnBùi Thu196100254

19810SP206/10/1998HoàngPhạm Thanh198100145

19810SP210/06/1991HùngDương Anh198100156

19810SP226/01/1996HưngĐỗ Ngọc196100267

19810SP210/06/1995HưngPhạm Phương196100658

19810SP221/01/1990LiênNguyễn Thị196100289

19810SP227/05/1993NghĩaLê Hiếu1961003010

19810SP228/02/1984NghĩaPhan Văn1961002911

19810SP229/09/1998PhongTrần Quốc1961003112

19810SP205/10/1996PhúPhạm Quỳnh Phong1981001713

19810SP210/11/1990PhúcTrần Huy1961003214

19810SP210/11/1997SơnĐặng Thanh1961003315

19810SP225/04/1995ThànhNguyễn Minh1961003916

19810SP229/08/1980TháiNguyễn Thành1961003517

19810SP216/10/1997TháiNguyễn Văn Bá1961003618

19810SP211/02/1993ThắngĐỗ Tất1961003819

19810SP219/07/1995ThắngNguyễn Minh1961003720

19810SP222/10/1992ThịnhĐỗ Huy1981001921

19810SP210/01/1996ThịnhNguyễn Đức1961004022

19810SP208/06/1998TiếnCao Lê Viết1961004223

19810SP222/07/1991TrọngNguyễn Văn1961004424

19810SP212/10/1989TrungNguyễn Hoàng1961004525

19810SP221/10/1998TuấnTrần Hữu1961004626

19810SP202/07/1992TùngLê Thanh1981002027

19810SP203/11/1997TùngVõ Hoàng1961004728

Số S/V Trong Danh Sách: 28

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A209

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL330337_12A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Thanh Nga (0014)

Ngày in: 03/05/2020

Anh Văn 3   -   12   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C21/12/1998ThịnhNgô Phúc196470431

19847SP2C01/12/1997ThịnhTrịnh Đức196470422

19847SP2C24/06/1998ThuậnLê Ngọc196470443

19847SP2C20/03/1992ThuậnNguyễn Minh196470454

19825SP2C14/02/1990ThuậnNguyễn Thị Mỹ196250185

19825SP2C18/11/1996ThúyTăng Thị Diễm196250196

19847SP2C10/05/1998TínTrần Huy196470467

19847SP2C11/02/1998TrạngTrần Văn196470478

19825SP2C16/11/1991TrânNguyễn Thị Bích196250209

19825SP2C22/09/1997TrúcNguyễn Thị Thanh1962502110

19847SP2C09/05/1997TrựcĐặng Nguyên1964704811

19825SP2C26/03/1990TuyếtNguyễn Thị Ánh1962502212

19847SP2C28/07/1991TùngLưu Phương1964705113

19847SP2C01/04/1992TúNguyễn Anh1964705014

19847SP2C18/01/1998VânPhạm Hoàng1964705215

19847SP2C01/06/1997VươngLê Minh1964705416

19847SP2C20/03/1998XuânNguyễn Tấn1964705517

Số S/V Trong Danh Sách: 17

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ICEP330330_04A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lý Vĩnh Đạt (9974)

Ngày in: 03/05/2020

Nguyên lý Động cơ đốt trong   -   04   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19445SP125/03/1996ChínhLê Thái Trần196450021

19445SP104/07/1995ChínhLương Minh196450012

19445SP120/07/1996CôngTrần Thành196450033

19445SP108/01/1996DuyCao Nguyễn Quốc196450064

19445SP126/04/1988HàPhạm196450075

19445SP106/03/1997HiểnĐàm Hoàng196450086

19445SP105/05/1996HiệuTrần Huy196450097

19445SP102/04/1995HoàiTrần Như196450108

19445SP102/01/1997HoàngNguyễn Chí196450119

19445SP120/01/1992HuyLê Văn1964501410

19445SP101/07/1997HùngNguyễn Văn1964501211

19445SP124/01/1997KhangLê Hữu1964501512

19445SP111/11/1997KhanhTrần Duy1964501613

19445SP128/05/1996KhôiPhạm Viết Anh1964501814

19445SP111/08/1995LuânTrần Vũ1964505715

19445SP120/03/1993MạnhNguyễn Văn1964501916

19445SP127/01/1996NghĩaĐào Công1964502217

19445SP103/10/1984NghĩaHuỳnh Trung1964502118

19445SP115/07/1995PhướcNguyễn Hữu1964502319

19445SP128/06/1997QuốcLê Phú1964502520

19445SP131/10/1997QuýPhan Thành1964502721

19445SP120/04/1995ThànhNguyễn Trung1964503022

19445SP118/05/1986TháiTrần Quốc1964502923

19445SP103/06/1997ThiệnNguyễn Hữu1964503224

19445SP118/11/1996TiếnCái Quan1964503525

19445SP121/12/1994TiếnLê Bá1964503626

19445SP124/04/1997ToảnDương Quốc1964503727

19445SP123/07/1996TríTrần Minh1964503828

19445SP111/02/1997TrọngNguyễn Minh1964503929

19445SP116/04/1997VươngNguyễn Văn Minh1964504330

Số S/V Trong Danh Sách: 30

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THME230721_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Đặng Thanh Tân (1112)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA23/09/1992LộcDương Phi196450741

19845SP2CB05/08/1995LộcNguyễn Thành196451212

19845SP2CA12/12/1997LýLê Trần Hải196450763

19845SP2CA01/02/1997MạnhNgô Văn196450774

19845SP2CB06/04/1997MânNguyễn Hoàng196451235

19845SP2CB10/11/1996NghĩaNguyễn Trọng196451246

19845SP2CA05/09/1998PhátBạch Lê Tiến196450787

19845SP2CA01/06/1998PhúcTrần Bá196450798

19845SP2CB06/05/1998PhúcTrần Võ Thiên196451269

19845SP2CA02/04/1995PhụcTrần Quốc1964508010

19845SP2CB01/06/1998PhướcNguyễn Văn1964512711

19845SP2CA07/06/1997QuangNgô Thanh1964508112

19845SP2CA01/02/1998QuốcHuỳnh Trần Minh1964508213

19845SP2CB24/02/1996RoanhBích Lam1964512914

19845SP2CA20/02/1998SangLê Thanh1964508315

19845SP2CB12/09/1997SơnPhùng Thái1964513016

19845SP2CA23/06/1998TàiLê Tấn1964508417

19845SP2CB04/07/1997TâmLê Minh1964513218

19845SP2CA09/12/1992TâmNguyễn Khắc1964508519

19845SP2CB15/02/1998TâmNguyễn Văn Minh1964513120

19845SP2CA27/03/1997TânTrần Nhật1964508621

19845SP2CB20/04/1996TấnNguyễn Ngọc1964513322

19845SP2CB06/07/1996ThanhTrần Ngọc1964513523

19845SP2CB25/06/1996ThànhNguyễn Long1964513624

19845SP2CA08/02/1998ThànhNguyễn Nhật1964509025

19845SP2CB09/07/1994ThảoNguyễn Thanh1964513726

19845SP2CA15/09/1997TháiHồ Văn1964508727

19845SP2CA11/03/1996ThắngDương Đại1964508828

19845SP2CB09/07/1998ThắngĐỗ Quang1964513429

19845SP2CB17/01/1996ThếNguyễn Cao1964513830

19845SP2CA31/07/1995ThếNguyễn Văn1964509131

19845SP2CB02/12/1991ThiệnTrần Minh1964513932

19845SP2CA13/09/1998ThiệnTrần Phước1964509233



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 07/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THME230721_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Đặng Thanh Tân (1112)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ   -   05   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19845SP2CA19/07/1997ThiệtLê Văn1964509334

19845SP2CB28/04/1994ThịnhNguyễn Khắc1964514035

19845SP2CB21/08/1998TínNguyễn Hà1964514136

19845SP2CB07/06/1997TrìnhTrần Công1964514337

19845SP2CA25/02/1998TríNguyễn Minh1964509638

19845SP2CB06/04/1998TríNguyễn Minh1964514239

19845SP2CB28/09/1998TrungNguyễn Nhật1964514440

19845SP2CA22/06/1994TrungNguyễn Xuân Thành1964509741

19845SP2CA17/05/1992TrườngNguyễn Nhựt1964509842

19845SP2CA24/02/1996TuấnLê1964510243

19845SP2CB29/11/1998TuấnNguyễn Thanh1964514844

19845SP2CB07/10/1990TúNguyễn Ngọc1964514645

19845SP2CB20/06/1994TựLê Minh1964514746

19845SP2CB21/11/1998VănNguyễn Trần Việt1964514947

19845SP2CB09/07/1996VinhVõ Xuân1964515048

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132401_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Trần Minh Hiền (4578)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 1   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19843SP2L01/01/1997BảoHồ Gia198430191

19849SP219/07/1990ĐạtPhạm Văn198490132

19846SP202/09/1996ĐăngPhạm Hải198460063

19843SP2L08/12/1993ĐịnhNguyễn Dương Trường198430214

19846SP208/05/1998ĐồngNguyễn Văn198460075

19843SP2L10/11/1997ĐứcĐào Văn198430226

19846SP201/10/1993ĐứcLưu Minh198460087

19841SP208/01/1997GiangVõ Hoàng198410018

19843SP2L07/06/1996HảiTrần Văn198430249

19841SP206/05/1993HiếuTrần Thanh1984100310

19843SP2L28/07/1993HiệpTrần Ngọc1984302511

19849SP226/12/1998HoanTrịnh Đình1964908612

19843SP2L06/05/1992HoànTrần Đức1984302613

19841SP228/04/1988HoàngNguyễn Mạnh1984100414

19843SP2L10/07/1992LinhTrương Hoàng1984302915

19846SP210/06/1995LộcNguyễn Tấn1984600916

19846SP220/09/1995MinhPhạm Tuấn1984601017

19843SP2L05/06/1997NghiCống Vĩnh1984303018

19849SP212/11/1992NghĩaLê Trung1984901419

19841SP222/07/1991NguyênNguyễn Hoàng1984100520

19843SP2L09/07/1996NhựtNguyễn Minh1984303121

19843SP2L13/10/1998PhátTôn Trần Tấn1984303222

19841SP212/03/1998PhiVõ Hoàng1984100623

19843SP2L24/06/1995PhongTrần Văn1984303324

19841SP227/02/1995PhúcPhạm Đình1984100725

19841SP210/01/1998PhướcNguyễn Hữu1984100826

19841SP201/02/1993SơnLê Thanh1984101027

19843SP2L30/03/1993TânNguyễn Duy1984303428

19843SP2L08/02/1996TấnNguyễn Minh1984303529

19843SP2L21/06/1996ThanhNguyễn Đức1984303830

19843SP2L01/11/1994ThaoTrịnh Văn1984303931

19846SP225/08/1998ThảoLê Huỳnh Phúc1984601132

19843SP2L05/11/1998ThắngNguyễn Chiến1984303633



Giờ Thi: 18g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: MATH132401_07A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Trần Minh Hiền (4578)

Ngày in: 03/05/2020

Toán 1   -   07   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19841SP222/10/1997ThịnhNguyễn Hưng1984101634

19841SP205/11/1988ThọLưu Hữu1984101135

19843SP2L02/04/1992ThọNguyễn Đức1984304036

19841SP221/11/1996ThùyPhan Thị Thanh1984101337

19843SP2L10/03/1997ThưNguyễn Thị Minh1984311138

19841SP214/12/1995ThươngLê Huỳnh Anh1984101239

19849SP200/00/1991TiềnHuỳnh Thanh1984901540

19843SP2L22/05/1993TiếnPhạm Minh1984304141

19846SP215/06/1997TrạngTrần Quốc1984601242

19843SP2L25/05/1993TrungLê Công1984304243

19843SP2L14/05/1998TùngTrần Đặng Thanh1984304344

19843SP2L05/12/1991VănNguyễn Đình1984304445

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Hà (9902)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19543SP226/03/1997AnHuỳnh Thái195430221

19542SP213/06/1987BảoNguyễn Trần195420642

19543SP216/03/2001BảoNguyễn Văn Thanh195430233

19542SP202/03/1999ChungĐặng Đình195420654

19543SP209/02/1987CôngTrần Minh195430245

19542SP201/01/1991CườngNguyễn Quốc195420666

19542SP204/11/2000DanhHuỳnh Công195420677

19545SP216/07/2001DàuTrình Văn195450188

19542SP216/12/1997DuyĐặng Văn195420709

19545SP206/09/1999DuyPhan Đặng Hoàng1954501910

19542SP230/04/1988DươngLê Thái1954206911

19545SP218/03/1980ĐoànPhan1954505912

19543SP215/05/1998HàoNguyễn Bá1954302613

19545SP213/07/1997HàoPhan Trần Anh1954502114

19542SP215/03/1996HảiĐỗ Văn1954207115

19542SP218/08/1986HánHồ Sỹ1954207216

19543SP227/02/1992HiếuHoàng Nghĩa1954302817

19542SP226/10/1983HuânTrần Văn1954207418

19545SP217/08/2000HuyNguyễn Quốc1954502719

19545SP211/09/1998HùngNguyễn Nhựt1954502620

19542SP215/03/1995HùngTrần Đức1954207521

19543SP218/03/1993HưngPhạm Giang1954302922

19542SP212/07/1994KhangMai Đình1954207723

19542SP224/07/1990KhánhTrần Duy1954207824

19543SP210/10/1998KhánhTrần Vũ1954303025

19542SP203/04/1995KhiếtNguyễn Đăng Minh1954207926

19542SP218/03/1994KhoaTrần Linh1954208027

19542SP216/06/1987KhôiLê Quang1954208128

19545SP215/06/1999KiệtTrần Văn1954502929

19543SP227/07/1987LẳmNguyễn Xuân1954303130

19545SP215/03/1997LongLưu Hoàng1954503131

19545SP200/00/1991LợiNguyễn Hữu1954503032

19545SP226/12/1995MỹĐặng Đức1954503233



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A109

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Hà (9902)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19542SP214/09/1989MỹĐặng Thế1954208234

19543SP217/07/1995NamNguyễn Hoài1954303335

19542SP216/03/1993NghĩaHồ Trọng1954208336

19542SP203/01/1992NhânTrương Trọng1954208437

19543SP215/01/1999PhướcPhạm Thành1954303538

19542SP213/09/1989QuangChâu Minh1954215339

19543SP204/04/2001QuânNguyễn Hoàng1954303640

19542SP224/10/2002SơnNguyễn Ngọc1954208541

19542SP222/02/1993SơnNguyễn Trần Thanh1954208742

19542SP210/01/1990SơnNguyễn Văn1954208643

19543SP204/10/1982TâmĐỗ Đức1954303844

19542SP201/03/1998TâmPhạm Minh1954215445

19542SP211/03/1995TâmThái Ngọc Minh1954208846

19545SP203/04/1994ThanhHoàng Nguyễn Quốc1954503647

19543SP211/04/1992ThanhTống Ngọc1954304048

Số S/V Trong Danh Sách: 48

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A111

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: ENGL230237_06A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Hà (9902)

Ngày in: 03/05/2020

Anh văn 2   -   06   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19542SP212/10/1998ThànhQuách Phú195421551

19542SP212/12/1988TháiVõ Minh Quốc195420912

19542SP218/03/1994ThắngNguyễn Trọng195420923

19545SP212/08/2000ThắngVõ Đức195450354

19542SP230/06/1986ThôngHoàng Trí195420945

19545SP224/05/1998ThuậnNguyễn Minh195450376

19545SP220/01/1996TínNguyễn Trung195450387

19543SP225/12/1994ToànHuỳnh Minh195430418

19545SP221/08/1996TrungTrương Phước195450409

19542SP206/01/1995TrườngPhạm Minh Nhật1954209710

19543SP228/08/1993TuấnPhạm Thanh1954304211

19542SP225/07/1995TùngNguyễn Thanh1954209812

19543SP204/03/2000TùngNguyễn Thanh1954304313

19545SP229/04/1993TùngTrần Sơn1954504214

19542SP226/04/1992ViệtNguyễn Đức1954209915

19542SP225/05/1998VũVõ Tấn1954210016

19543SP227/03/1993ÝLê Phạm Như1954304517

Số S/V Trong Danh Sách: 17

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A210

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: THME230721_02A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Nguyễn Hoàng Châu (0017)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ   -   02   -   Số TC: 3

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19445SP125/03/1996ChínhLê Thái Trần196450021

19445SP104/07/1995ChínhLương Minh196450012

19445SP120/07/1996CôngTrần Thành196450033

19445SP108/01/1996DuyCao Nguyễn Quốc196450064

19445SP126/04/1988HàPhạm196450075

19445SP106/03/1997HiểnĐàm Hoàng196450086

19445SP105/05/1996HiệuTrần Huy196450097

19445SP102/04/1995HoàiTrần Như196450108

19445SP102/01/1997HoàngNguyễn Chí196450119

19445SP120/01/1992HuyLê Văn1964501410

19445SP101/07/1997HùngNguyễn Văn1964501211

19445SP124/01/1997KhangLê Hữu1964501512

19445SP111/11/1997KhanhTrần Duy1964501613

19445SP128/05/1996KhôiPhạm Viết Anh1964501814

19445SP111/08/1995LuânTrần Vũ1964505715

19445SP120/03/1993MạnhNguyễn Văn1964501916

19445SP127/01/1996NghĩaĐào Công1964502217

19445SP103/10/1984NghĩaHuỳnh Trung1964502118

19445SP115/07/1995PhướcNguyễn Hữu1964502319

19445SP128/06/1997QuốcLê Phú1964502520

19445SP131/10/1997QuýPhan Thành1964502721

19445SP120/04/1995ThànhNguyễn Trung1964503022

19445SP118/05/1986TháiTrần Quốc1964502923

19445SP103/06/1997ThiệnNguyễn Hữu1964503224

19445SP118/11/1996TiếnCái Quan1964503525

19445SP121/12/1994TiếnLê Bá1964503626

19445SP124/04/1997ToảnDương Quốc1964503727

19445SP123/07/1996TríTrần Minh1964503828

19445SP111/02/1997TrọngNguyễn Minh1964503929

19445SP116/04/1997VươngNguyễn Văn Minh1964504330

Số S/V Trong Danh Sách: 30

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: FLUI220132_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

CBGD: Lại Hoài Nam (1241)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ học lưu chất ứng dụng   -   05   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C22/01/1998AnhLê Đức196470151

19847SP2C24/12/1997AnhNguyễn Trọng Đại196470162

19847SP2C18/06/1998DuyPhạm Minh196470213

19847SP2C11/03/1998DũngTrần Quốc196470204

19847SP2C01/08/1993ĐạiVũ Văn196470175

19847SP2C12/10/1998HiếuTrương Lê Minh196470236

19847SP2C13/02/1998HiệpLê Thanh196470227

19847SP2C12/05/1995HưngLê Đức196470248

19847SP2C05/08/1998KhangVõ Ngọc Đình196470289

19847SP2C05/09/1997KhảiHồ Vũ1964702710

19847SP2C24/04/1997KhảiHuỳnh Hoàng1964702611

19847SP2C12/01/1998LâmĐào Tùng1964703012

19847SP2C20/11/1995NamNguyễn Hoài1964703213

19847SP2C06/02/1998NamTrần Quốc1964703114

19847SP2C06/07/1998NênĐỗ Văn1964703315

19847SP2C13/01/1993PhátPhan Tấn1964705616

19847SP2C18/11/1996PhúcHứa Hữu1964703517

19847SP2C01/11/1998TâmNguyễn Thanh1964703718

19847SP2C10/02/1997TânPhan Phú1964703919

19847SP2C15/04/1998TânTrương Văn1964703820

19847SP2C27/11/1998TấnLê Tấn1964704021

19847SP2C26/06/1994ThanhĐỗ Nhật1964704122

19847SP2C21/12/1998ThịnhNgô Phúc1964704323

19847SP2C01/12/1997ThịnhTrịnh Đức1964704224

19847SP2C24/06/1998ThuậnLê Ngọc1964704425

19847SP2C20/03/1992ThuậnNguyễn Minh1964704526

19847SP2C10/05/1998TínTrần Huy1964704627

19847SP2C11/02/1998TrạngTrần Văn1964704728

19847SP2C09/05/1997TrựcĐặng Nguyên1964704829

19847SP2C28/07/1991TùngLưu Phương1964705130

19847SP2C01/04/1992TúNguyễn Anh1964705031

19847SP2C18/01/1998VânPhạm Hoàng1964705232

19847SP2C01/06/1997VươngLê Minh1964705433



Giờ Thi: 19g00     Ngày thi: 08/05/2020   Phòng thi: A211

Môn học/Nhóm:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO NHÓM

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Lớp học phần: FLUI220132_05A

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

CBGD: Lại Hoài Nam (1241)

Ngày in: 03/05/2020

Cơ học lưu chất ứng dụng   -   05   -   Số TC: 2

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

19847SP2C20/03/1998XuânNguyễn Tấn1964705534

Số S/V Trong Danh Sách: 34

Cán Bộ Chấm Thi

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn

Ngày


